Đồ án thi công

Phần thuyết minh
             Chương 1: giới thiệu công trình
1.1 Đặc điểm về kiến trúc và kết cấu công trình

· Công trình: Chung cư.

· Địa điểm : phường 10 , thành phố Vũng Tàu.

· Kết cấu công trình là bê tông cốt thép chịu lực kết hợp với lõi cứng của công trình có tác dụng chống xoắn cho toàn công trình.

· Khung , dầm, sàn, cột, mái thi công bằng bê tông cốt thép toàn khối mác 300.

· Hình dạng và kích thước công trình được thể hiện trên bản vẽ

1.2 Đặc điểm về địa chất thủy văn , đường xá vận chuyển vào công trình
· Dựa vào tài liệu địa chất công trình khu vực xây dựng cho thấy: Mặt bằng hiệ trạng tương đối bằng phẳng. Bằng phương pháp khoan thăm do cho thấy địa tầng của công trình gồm các lớp đất từ trên xuống như sau :
· Lớp 1: Đất san lấp có chiều dày trung bình 0,5 m

· Lớp 2: Đất sét pha có chiều dày trung bình  10 m

· Lớp 3: Cát hạt nhỏ có chiều dày trung bình là 4,5 m

· Lớp 4 : Cát hạt vừa có chiều dày chưa kết thúc ở độ sâu thăm dò 30 m

· Mặt bằng công trình nằm trong khu quy hoạch tổng thể đô thị mới . Khu đất là bãi đất trống không bị giới hạn bởi các công trình lân cận, mặt bằng khu đất thoáng thuận tiện cho thi công. Khu đất tiếp giáp 2 phía mặt đường, 2 mặt còn lại tiếp giáp với đường nội bộ trong khu quy hoạch.

· Công trình nằm gần đường giao thông do vậy nên thuận lợi cho việc cung cấp nguyên vật liệu cho xây dựng.
· Mực nước ngầm ở độ sâu – 3,5m so với cos 0,00 của công trình.

· Chiều sâu hố đào là -4,175m so với cos 0,00 của công trình.

1.3 Công tác chuẩn bị trước khi thi công

1.3.1 Chuẩn bị mặt bằng

· Mặt bằng ban đầu tương đối trống trải, chỉ có bụi và đất mấp mô. Trước khi thi công măt bằng phải được giải phóng, san lấp và dọn dẹp sạch sẽ.
· Đường giao thông nội bộ phải được bố trí thuận tiện trong thi công và định hướng để làm đường giao thông sau này cho công trình.

1.3.2 Cấp thoát nước

Khi thi công phải sử dụng một lương nước rất lớn, như vậy trong khi thi công nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cấp thoát nước. Lượng nước sạch được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố, ngoài ra còn phải chuẩn bị một vài chiếc máy bơm nước để phòng trong trường hợp thiếu nước. Phải chuẩn bị thùng chưa nước với dung lượng lớn để chứa. Tiến hành xây dựng một đường thoát nước lớn dẫn ra đường ống thoát nước của thành phố để thỉa nước sinh hoạt hàng ngày cũng như nước phục vụ cho thi công đã qua xử lý.
1.3.3 Thiết bị điện

· Trên công trường, các thiết bị lớn (cầu…) hầu hết sử dụng động cơ đốt trong
· Điện ở đây chủ yếu sử dụng cho chiếu sáng và các thiết bị phục vụ cho xây dựng có công suất không lớn lắm, do vậy điện được lấy từ lưới điện thành phố
· Khi thi công lưới điện phải bố trí các đường dây phục vụ cho thi công hợp lý, bảo đảm an toàn.
1.3.4 Công tác giác móng
· Giác móng vị trí công trình là xác định đường tim, trục , mặt bằng trên thực địa, đưa công trình từ bản vẽ thiết kế ra đúng vị trí của nó trên mặt bằng thự tế.
· Đế giác được vị trí của công trình ta dựa vào các mốc chuẩn được bên A và thiết kế đã bàn giao để xác địnhvị trí công trình , mốc chuẩn phải được xây dựng chắc chắn bằng bê tông nằm ngoài mặt bằng thi công và được bảo quản trong suốt quá trình thi công và bàn giao là cơ sở pháp lý giữa bên A và bên B.
· Trình tự giác móng: Dựa vào mốc giới do bên chủ đầu tư bàn giao (mốc A), tại hiện trường, đặt máy kinh vĩ tại điểm B hướng về mốc A định hướng và mở góc = α (được xác định chính xác trên hồ sơ thiết kế), ngắm về hướng điểm M cố định và đo khoảng cách A theo hướng xác định của máy sẽ xác định được chính xác điểm M. Đưa máy về điểm M và ngắm về phía điểm B, cố định hướng và mở một góc β xác định điểm N theo hướng xác định , đo chiều dài từ M sẽ xác định được điểm N. Tiếp tục như vậy ta xác định vị trí công trình trên mặt bằng xây dựng.
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· Mốc tim chuẩn phải đặt cách mép hố đào từ 1,5 ÷2m và được chôn sâu xuống đất, tất cả các tim móng của công trình đều nhất thiết phải dùng máy kinh vĩ để định vị.

1.3.5 Hạ mực nước ngầm

· Phần đáy móng của công trình nằm sâu hơn mực nước ngầm nên để thi công ta cần có thiết kế đến giải pháp hạ mực nước ngầm.
· Ta chọn giải pháp hạ mực nước ngầm bằng các ống kim lọc hút lông. Thiết bị này là một hệ thống giếng lọc đường kính nhỏ bố trí sát nhau trong khu vực cần tiêu nước.
· Máy bơm dùng với thiết bị kim lọc là máy bơm ly tâm có chiều cao hút nước lớn có khi đến 8 ÷9m cột nước.
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                            THIẾT BỊ HẠ LỌC NÔNG

1- Máy bơm ; 2- Đoạn ống ngắn; 3- Khớp nối

4- Ống hút nước ; 5- Đoạn lọc
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MẶT BẰNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ XÂY DỰNG 

Chương 2: kỹ thuật thi công phần móng
2.1 Biện pháp thi công đất

- Đáy dài nằm ở độ sâu 2,575 m so với nền đất tự nhiên nên móng thuộc lớp đất sét pha và có mực nước ngầm.
· Khi thi công đào đất có 2 phương án: Đào bằng thủ công và đào bằng máy

· Đào bằng thủ công: dễ tổ chức theo dây chuyền nhưng với khối lượng đào đất lớn thì số lượng nhân công cũng lớn mới đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức thi công khéo thì rất khó khăn và gaayt chở ngại cho nhau dẫn đến năng suất lao động giảm, không đảm bảo kịp tiến độ.

· Đào bằng máy: ưu điểm nổi bật là rút ngắn được thời gian thi công, đảm bảo kỹ thuật. Tuy nhiên sử dụng máy đào đến cao trình thiết kế là không nên vì một mặt nếu sử dụng máy đào đào đến cao trình thiết kế sẽ làm phá vỡ kết cấu lớp đất đó, làm giảm khả năng chịu tải của đất nền. Hơn nưa sử dụng máy đào khó tạo được độ bằng phẳng để thi công đài móng. Vì vậy cần bớt lại một phần đất để thi công bằng thủ công. Việc thi công bằng thủ công đến cao trình đế móng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn bằng máy.

· Từ những phân tihcs trên ta chọn cả 2 phương án đẻ thi công. Căn cứ vào phương pháp thi công cọc, do cọc đã được ép trước, kích thước đài móng và giằng móng ta chọn giải pháp đào sau đây: Toàn bộ đất trong tầng hầm được đào bằng một lần 1 theo dạng ao móng và đào bằng máy đến cao trình H =1,525 m so với mặt đất tự nhiên. Khi đào lần 2 tại vị trí hố móng sẽ đào bằng máy đến cao trình H =-0,85m so với mặt đáy đào đất lần 1 và còn lại đào bằng tay h =0,2m( chưa tính bê tông lót).

· Khi thi công tầng hầm để an toàn, tiện lợi cho thi công và tránh sụt lở đất ( do thời tiết, do tác động bên ngoài,…) nên chọn giả pháp dùng tường cứ LASEN đóng xung quanh hố đào chỉ trừ lại chỗ lên xuống của các phương tiện thi công.

· Song song với việc đào đất bằng máy thì tiến hành đào đất bằng tay ngay. Với phương pháp này tận dụng được sự làm việc của máy đào, hạn chế sức người đồng thời tăng nhanh thời gian hoàn thành việc đào đất.

2.1.1 Thiết kế mặt căt hố đào

-  Chiều sâu hố đào ở tất cả các móng đều như nhau.

-Chiều cao đài móng h=1,2m.
-Lớp bê tông lót có chiều dày là 100m.

- Khối lượng đào đất bằng máy được tính trên diện tích trọng phạm vi hố chắn bằng tường cừ. Khoảng cách từ mép ngoài đài móng đến tường cừ là 0,6 m.

 - Tra bảng (sét pha) ta có độ dốc mái đất tg α= [image: image7.png]


 =1÷0,5
· Xác định kích thước hố đào:
· Đối với tầng hầm:

  +) Đào bằng máy:

· Chiều dài hố đào : l= 39,4 (m)
· Chiều rộng hố đào: b=17,95 (m)
· Chiều sâu hố đào : h=1,525 (m)
· Đối với móng M1 (lxb =1750x1750 mm)

  Gọi kích thước đáy hố móng M1 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: lm1, bm1,lt1,bt1

Gọi kích thước miệng hố móng M1 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: Lm1, Bm1,Lt1, Bt1
 +) Đào bằng máy: (h= 0,85m tính cả bê tông lót)

Ta có:

 lm1=bm1= b +2*(0,5+(ht/tgα))=1,75 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 2,95 (m)
Lt1=Bt1=bm1 +2*(0,5 +(h/tgα)= 2,95 +2*(0,5 +(0,85*0,5)=3,8 (m)
+) Đào bằng tay : (h=0,2m)

lt1=bt1=b +2*0,5=1,75 +2*0,5=2,75 (m)
Lt1=Bt1=bt1 +2(h/tgα)=2,75 +2*(0,2*0,5)= 2,95 (m)

· Đối với móng M2: (lxb=2800x1750 mm)

 Gọi kích thướcđáy hố móng M2 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: lm2, bm2,lt2,bt2

Gọi kích thước miệng hố móng M2 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: Lm2, Bm2,Lt2, Bt2

+) Đào bằng máy: (h= 0,85m)

Ta có:

 bm2= b +2*(0,5+(ht/tgα))=1,75 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 2,95 (m)

lm2= l +2*(0,5+(ht/tgα))=2,8 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 4 (m)

Lt2=lm2 +2*(0,5 +(h/tgα)= 4 +2*(0,5 +(0,85*0,5)=4,85 (m)

Bt2=bm2 +2*(0,5 +(h/tgα)= 2,95 +2*(0,5 +(0,85*0,5)=3,8 (m)

+) Đào bằng tay : (h=0,2m)

bt2=b +2*0,5=1,75 +2*0,5=2,75 (m)

lt2=l +2*0,5=2,8 +2*0,5=3,8 (m)

Bt2=bt2 +2(h/tgα)=2,75 +2*(0,2*0,5)= 2,95 (m)

Lt2=lt2 +2(h/tgα)=3,8 +2*(0,2*0,5)= 4 (m)

· Đối với móng M3: (lxb=2800x2800 mm)

 Gọi kích thước đáy hố móng M3 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: lm3, bm3,lt3,bt3

Gọi kích thước miệng hố móng M3 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: Lm3, Bm3,Lt3, Bt3

+) Đào bằng máy: (h= 0,85m)

Ta có:

lm3= bm3= l +2*(0,5+(ht/tgα))=2,8 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 4 (m)

Lt3=Bt3=lm3 +2*(0,5 +(h/tgα)= 4 +2*(0,5 +(0,85*0,5)=4,85 (m)

+) Đào bằng tay : (h=0,2m)

lt3=bt3=l +2*0,5=2,8 +2*0,5=3,8 (m)

Lt3=Bt3=lt3 +2(h/tgα)=3,8 +2*(0,2*0,5)= 4 (m)

· Đối với móng M4: (bxl=3850x5950 mm)

 Gọi kích thước đáy hố móng M4 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: lm4, bm4,lt4,bt4
Gọi kích thước miệng hố móng M4 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: Lm4, Bm4,Lt4, Bt4
+) Đào bằng máy: (h= 2,45m)

Ta có:

 bm4= b +2*(0,5+(ht/tgα))=3,85 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 5,05 (m)

lm4= l +2*(0,5+(ht/tgα))=5,95 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 7,15 (m)

Lt4=lm4 +2*(0,5 +(h/tgα)= 7,15 +2*(0,5 +(2,45*0,5)=9,6 (m)

Bt4=bm4 +2*(0,5 +(h/tgα)= 5,05 +2*(0,5 +(2,45*0,5)=7,5 (m)

+) Đào bằng tay : (h=0,2m)

bt4=b +2*0,5=3,85 +2*0,5=4,85 (m)

lt4=l +2*0,5=5,95 +2*0,5=6,95 (m)

Bt4=bt4 +2(h/tgα)=4,85 +2*(0,2*0,5)= 5,05 (m)

Lt2=lt2 +2(h/tgα)=6,95 +2*(0,2*0,5)= 7,15 (m)

· Đối với móng M5: (bxl=4900x5950 mm)

 Gọi kích thươc đáy hố móng M5 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: lm5, bm5,lt5,bt5

Gọi kích thước miệng hố móng M5 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là: Lm5, Bm5,Lt5, Bt5

+) Đào bằng máy: (h= 2,45m)

Ta có:

 bm5= b +2*(0,5+(ht/tgα))=4,9 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 6,1 (m)

lm5= l +2*(0,5+(ht/tgα))=5,95 + 2*(0,5 +(0,2*0,5))= 7,15 (m)

Lt5=lm5 +2*(0,5 +(h/tgα)= 7,15 +2*(0,5 +(2,45*0,5)=9,6 (m)

Bt5=bm5 +2*(0,5 +(h/tgα)= 6,1 +2*(0,5 +(2,45*0,5)=8,55 (m)

+) Đào bằng tay : (h=0,2m)

bt5=b +2*0,5=4,9 +2*0,5=5,9 (m)

lt5=l +2*0,5=5,95 +2*0,5=6,95 (m)

Bt5=bt5 +2(h/tgα)=5,9 +2*(0,2*0,5)= 6,1 (m)

Lt5=lt5 +2(h/tgα)=6,95 +2*(0,2*0,5)= 7,15 (m)
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2.1.2 Tính khối lượng đất đào
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.(a.b + c.d + (a+c).(b+d))

· Đối với tầng hầm:

+) Đào bằng máy:

· Thể tích hố đào:

Vth= 39,4.17,95.1,525 =1079 (m3)

· Đối với móng M1:

+) Đào bằng máy: (h=0,85m)

     Vm1 =[image: image13.png]


 .(2,95.2,95+3,8.3,8+(2,95 +3,8).(2,95 +3,8))=9,73 (m3)

+) Đào bằng tay: (h=0,2m)
Vt1=[image: image15.png]0.2




.(2,75.2,75+2,95.2,95+(2,75 +2,95).(2,75 +2,95))= 1,63(m3)

· Đối với móng M2:

+) Đào bằng máy: (h=0,85m)

     Vm2 =[image: image17.png]


 .(4.2,95+4,85.3,8+(4 +4,85).(2,95 +3,8))=12,75 (m3)

+) Đào bằng tay: (h=0,2m)

      Vt2=[image: image19.png]0.2




.(3,8.2,75+4.2,95+(3,8 +4).(2,75 +2,95))= 2,22(m3)

· Đối với móng M3:

+) Đào bằng máy: (h=0,85m)

     Vm3 =[image: image21.png]


 .(4.4+4,85.4,85+(4 +4,85).(4 +4,85))=16,7 (m3)

+) Đào bằng tay: (h=0,2m)

      Vt3=[image: image23.png]0.2




.(3,8.3,8+4.4+(3,8 +4).(3,8+4))= 3,04(m3)

· Đối với móng M4:

+) Đào bằng máy: (h=2,45m)

     Vm4 =[image: image25.png]


 .(7,15.5,05+9,6.7,5+(7,15 +9,6).(5,05 +7,5))=130 (m3)

+) Đào bằng tay: (h=0,2m)

      Vt4=[image: image27.png]0.2




.(6,95.4,85+7,15.5,05+(6,95 +7,15).(4,85+5,05))= 6,98(m3)

· Đối với móng M5:

+) Đào bằng máy: (h=2,45m)

     Vm5 =[image: image29.png]


 .(7,15.6,1+9,6.8,55+(7,15 +9,6).(6,1 +8,55))=151,53 (m3)

+) Đào bằng tay: (h=0,2m)

      Vt5=[image: image31.png]0.2




.(6,95.5,9+7,15.6,1+(6,95 +7,15).(5,9+6,1))= 8,46(m3)

· Tổng thể tích đất đào bằng máy: 
Vmáy=Vth +16.Vm1 +4.Vm2 +8.Vm3+ Vm4 +Vm5
=1079 +16.9,73 +4.12,75 +8.16,7 +130 +151,53=1701 (m3)
Vtay =16.Vt1+ 4.Vt2 +8.Vt3+Vt4 +Vt5 

=16.1,63+4.2,22+8.3,04+6,98+8,46 =74,68 (m3)
2.1.3 Chọn máy đào
 - Chọn máy đào loại gầu nghịch, dẫn động bằng thủy lực, theo điều kiện có thể đổ được lên xe o tô tải.
- Chọn máy đào mã hiệu: EO-3322B1

- Tra bảng sổ tay chọn máy xây dựng ta có các thông số sau:

· Dung tích gầu: q=0,5 m3 
· Bán kính đào lớn nhất: Rmax=7,5m

· Chiều caoo đổ đất lớn nhất: h=4,8 m

· Độ sâu đào đất lơn nhất: H=4,2 m

· Trọng lượng máy: Q=13,4 T

· Thời gian một chu kỳ đào:tck=17 s

· Năng suất máy đào:

N =q.nck.Ktg.[image: image33.png]



Trong đó:

   Hệ số đầy gầu: Kd= 1,2

   Hệ số tơi của đất: Kt= 1,2

  Hệ số sử dụng thời gian: Ktg= 0,7

 Nck= [image: image35.png]3600

Tek




 Thời gian một chu kỳ: Tck=tck.Kvt.Kquay
Hệ số điều kiện đổ đất: Kvt=1,1

Hệ số góc quay: Kquay=1,2

Tck=17.1,1.1,2=22,44 (s)

Vậy năng suất máy đào:

N =0,5.[image: image37.png]3600
22,44



.0,7.[image: image39.png]1,2
12



 =56,15 (m3/h)
· Năng suất máy đào trong một ca:

N =8.56,15 =449,2(m3/ca)

· Thời gian đào đất bằng máy:

T=[image: image41.png]


 =[image: image43.png]1701
1492



 =3,8 (ca) 

Đất đào lên được đổ trực tiếp lên xe tải và vận chuyển đến nơi khác để đảm bảo vệ sinh môi trường, thuận tiện cho thi công và mỹ quan cho khu vực xây dựng.Do khu đất xây dựng có diện tích lớn, nằm trong khu quy hoạch của đô thị còn nhiều chỗ chưa san lấp, do đó có thể sử dụng đất đào ở công trình này để san lấp và cải tạo cho khu vực xung quanh.

[image: image44.emf]




2.1.4 Chọn ô tô vận chuyển đất
 Quãng đường vận chuyển trung bình của xe: L= 1 (km)
 Chọn xe vận chuyển đất TK-20GD-Nissan, dung tích xe là 5 m3 và giả sử chỉ đổ được 80% dung tích xe.

· Thời gian một chuyến xe 2 chiều được tính theo công thức:

t = tb + [image: image46.png]vl



 +td + [image: image48.png]v2



 +tch
 Trong đó : 

+ tb : Thời gian chờ đổ đầy thùng

tb = [image: image50.png]


 =[image: image52.png]


=0,07 (h)= 4,2 (phút)
 + Chọn vận tốc xe lúc chở đi là  v1 =20 (km/h) và vận tốc xe lúc đi về là v2 = 25 (km/h)

 + Thời gian đổ đất và chờ, tránh xe: td = 3 (phút), tch = 3 (phút)
Vậy thời gian một chuyến xe: 

T =0,07 + [image: image54.png]


 + [image: image56.png]


 + [image: image58.png]


 + [image: image60.png]


 = 0,26 (h)
· Số chuyến xe trong một ca:
m = [image: image62.png]


 =31 (chuyến)

· Số xe cần thiết:

n = [image: image64.png]


 =[image: image66.png]449,2
531



 =2,9 (xe)
Như vậy khi đào bằng máy kết hợp với đào bằng thủ công cần 3 xe vận chuyển.

[image: image67.emf]


2.1.5  Tính toán ván cừ thép

Ván cừ thép có nhiều ưu điểm:

- Tường chống khỏe, có thể không cần thanh chống hoặc cần rất hạn chế.

- Ngăn cản tối đa ảnh hưởng của mực nước ngầm.

- Hệ số luân chuyển ván cừ lớn, do đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Tường cừ có thể sử dụng một hay nhiều lớp tùy vào yêu cầu của công trình và điều kiện thi công.

- Chọn loại ván cừ cánh khum, nhãn hiệu DWU4 300 có các đặc trưng hình học sau:

	Bộ phận
	Diện tích mặt cắt
	Khối lượng
	Môment quán tính
	Mooment kháng uốn
	Bán kính xoay
	Diện tích bao

	
	cm2
	Kg/m
	cm4
	cm3
	cm
	m2

	Cừ đơn
	24,7
	19,4
	330
	74
	3,7
	1,56

	1m dài tường
	37,5
	29,4
	500
	112
	3,7
	2,36


[image: image68.png]



VÁN CỪ THÉP DUW300

Cừ thép được tính toán theo sơ đồ tường chắn chịu áp lực chủ động:
[image: image69.emf]


- Ta có bảng chỉ tiêu cơ lý của đất:
	STT
	Tên lớp đất
	γ (KN/m3)
	γs
(KN/m3)
	W

(%)
	WL

(%)
	WP

(%)
	φtt0


	C

(Kpa)
	qc

(Kpa)
	E

(Kpa)

	1
	Đất lấp
	16,5
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	2
	Sét pha
	17,7
	26,8
	36
	38,9
	23,7
	17
	16
	1240
	6100

	3
	Cát hạt nhỏ
	18,4
	26,1
	22,4
	---
	---
	30
	---
	5330
	11700

	4
	Cát hạt vừa
	18,7
	26
	17,2
	---
	---
	35
	---
	12800
	34700


- Dự kiến cừ chỉ cắm trong phạm vi lớp đất thứ 2 sâu đoạn S (m) tính từ đáy hố móng

- Lớp đất 1 chưa có đủ số liệu tính toán nên ta quy đổi lớp đất 1 về lớp đất thứ 2.

- Lớp đất 2 có chứa mực nước ngầm (h= - 1,7m tính từ mặt đất tự nhiên).

*) Tính toán:

- Áp lực tính từ lớp đất thứ 2 xuống mực nước ngầm:

σ1= γ2.(hqđ1+h2).tg2(450- φ/2)

Trong đó: hqđ1= γ1.h1/γ2= (16,5.0,5)/17,7 = 0,466 (m)

Có:  hqđ= hqđ1+h2= 0,466+1,2 = 1,666 (m)

( σ1= 17,7.1,666. tg2(450- 17/2) = 16,15 (KN/m2)

(E1= 0,5. σ1.hqđ = 0,5.16,15.1,666 = 13,45 (KN/m)

- KhoảngcáchtừE1 đếnmựcnướcngầm:

l1= hqđ/3 = 1,666/3 = 1,555 (m)

- Áplựctínhtừmựcnướcngầm đến đáymóng:

σ2= σ1 + γ2đn.h3.tg2(450- φ/2)

γ2đn= (γs-γw)/(1+e) = (26,8-10)/(1+1,06) = 8,15 (KN/m3)

( σ2= 16,15+8,15.1,175. tg2(450- 17/2) = 21,4 (KN/m2)

(E2= 0,5. (σ2+ σ1).h3 = 0,5.(21,4+16,15).1,175 = 22,06 (KN/m)

- KhoảngcáchtừE2 đến đáyhốmóng:

l2 = 
[image: image70.wmf]3
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 = 
[image: image71.wmf]1,17521,42.16,15

.

321,416,15

+

+

 = 0,56 (m)

- Dựavàobiểu đồ áplực, saukhicânbằng áplựcbêntrongvà bênngoàihố đàotacó áplựcchủ độnglênlớp 2:

E3= σ2.S = 21,4.S (KN/m)

- Tổng áplựcngangtácdụnglêncừhốmóng:

P = E1+E2+E3 = 13,45+22,06+21,4.S = 35,51+21,4.S

- Moment lấy tại đáy hố móng:

M = E1.(l1+h3)+ E2.l2 – E3.
[image: image72.wmf]2

S


( M = 13,45.( 1,555+1,175)+ 22,06.0,56-
[image: image73.wmf]2

S

.21,4.S

( M = 49,07 – 10,7.S2
Ta có:

- Độ dốc:

m = 6.(3.P.S+4,M)/S3 = 6.(3.(35,51+21,4.S).S + 4.(40,07-10,7.S2))/ S3
m = 6.(106,53 + 64,2.S2 + 160,28 – 42,8.S2)/S3
m = (128,4.S2 + 1600,86)/S3
Trong trường hợp không xét đến ma sát giữa đất và tường thì ta có:

mgh = γ2.{tg2(450+ φ/2) - tg2(450- φ/2)} = 4.γ2.(tg φ/cos φ)

mgh = 4.17,7.(tg 17/cos 17) = 22,63 (KN/m3)

Trong thực tế thường xảy ra m = mgh nên ta có:

(128,4.S2 + 1600,86)/S3= 22,63

- Giải phương trình bằng phương pháp thử:

S = 6 (m)( m = 28,8 (KN/m3) > mgh
S = 7 (m)( m = 23,01 (KN/m3) ~ mgh
S = 8 (m)( m = 19,18 (KN/m3) < mgh
( Vậy ta chọn chiều sâu chôn cừ tính từ đáy hố móng trở xuống có S = 8 (m). Khi đóng cừ ta phải cho cừ nhô lên 0,2m. Vậy tổng chiều dài cừ là 10,1 (m)

*) Thi công:

- Thi công cừ thép ta dùng máy ép, sau khi ép cừ thép xong ta tiến hành đào đất công trình.
2.2  Biện pháp thi công móng

2.2.1  Công tác chuẩn bị

- Công tác chuẩn bị đầy đủ các thủ tục xây dựng cơ bản với các cơ quan chức năng cũng như địa phương liên quan tới  việc xây dựng công trình.

- Chuẩn bị thủ tục đảm bảo chất lượng công trình như thử các mẫu vật liệu:xi măng,cát đá ,thép ,bê tông…
2.2.2 Tính toán khối lượng bê tông móng

· Phần bê tông lót móng đá 4x6 vữa xi măng Mác 100 dày 100 (mm)

· Móng M1 kích thước (bxl)= (1,75x1,75), số lượng 16 cái

V1=16 . 1,8 .1,8 .0,1=5,2 (m3)

· Móng M2 kích thước (bxl)= (2,8x1,75), số lượng 4 cái

V2=4 . 2,85 .1,8 .0,1=2,1 (m3)

· Móng M3 kích thước (bxl)= (2,8x2,8), số lượng 8 cái

V3=8 . 2,85 .2,85 .0,1=6,5 (m3)

· Móng M4 kích thước (bxl)= (3,85x5,95), số lượng 1 cái

V4= 1 . 3,9 .6 .0,1 =2,4 (m3)

· Móng M3 kích thước (bxl)= (4,9x5,95), số lượng 1 cái

V5=1 . 4,95 .6 .0,1= 3 (m3)

· Tổng khối lượng bê tông lót móng:

V=V1+ V2+ V3 + V4 + V5
= 5,2 +2,1 + 6,5 + 2,4 + 3=19,2 5 (m3)

· Bê tông móng đá 1x2 vữa xi măng Mác 300 đổ tới cao trình nền sàn tầng hầm:

· Móng M1 kích thước (bxl)= (1,75x1,75), số lượng 16 cái , h=1,2 m

V’1=16 . 1,75 .1,75 .1,2=58,8 (m3)

· Móng M2 kích thước (bxl)= (2,8x1,75), số lượng 4 cái , h=1,2 m

V’2=4 . 2,8 .1,75 .1,2=23,5 (m3)

· Móng M3 kích thước (bxl)= (2,8x2,8), số lượng 8 cái , h=1,2 m

V’3=8 . 2,8 .2,8 .1,2=75,3 (m3)

· Móng M4 kích thước (bxl)= (3,85x5,95), số lượng 1 cái , h=1,2 m

V’4=1 . 3,85 .5,95 .1,2=27,5 (m3)

· Móng M5 kích thước (bxl)= (4,9x5,95), số lượng 1 cái , h=1,2 m

V’5=1 . 4,9 .5,95 .1,2=35 (m3)

· Tổng khối lượng bê tông móng:

V’=V’1+ V’2+ V’3 + V’4 + V’5
            = 58,8 + 23,5 + 75,3 +27,5 + 35 =220,1(m3)

· Khối lượng bê tông dầm giằng móng (300x400 mm, 250x400 mm):

Vdg =121,1 . (0,4 .0,3) + 131,8. (0,4 . 0,25) =27,712 (m3)
2.2.3  Tính toán thiết kế ván khuôn móng

· Thiết kế ván khuôn móng

- Yêu cầu của ván khuôn:

Ván khuôn phải đảm bảo đúng kích thước các bộ phận của công trình,đảm bảo độ ổn định chắc chắn và bền vững,phải dùng được nhiều lần.phải đảm bảo gọn nhẹ và dễ lắp dựng và tháo dỡ.bề mặt ván khuôn phải bằng phẳng,chỗ nối phải kín khít.ở đây đối với công trình này ta chọn ván khuôn định hình do hãng Lenex chế tạo.khung coppha làm bằng thép cán nóng ,có cường độ chịu lực cao để bảo vệ ván ép không bị gãy xước.

Khung rộng 63.5 mm dày 8mm nặng 2.6 kg/m

Moment kháng uốn của ván khuôn W=6,55 cm3

Moment quán tính  của ván khuôn J= 28.46 cm4

Ván ép sử dụng cho ván khuôn là loại ván không thấm nước được bao phủ lớp nhựa phenol có mặt nhẵn bóng làm cho bề mặt bê tông hoàn hảo và dễ cạo rửa lớp bê tông dính vào ván ép, các tấm ván ép này có thể thay đổi để tiếp tục sử dụng

- Kích thước tấm panel dầm ,sàn,tường,đài móng:

	A/B
	900
	1200
	1500
	1800

	100
	6.9 Kg
	8.7 Kg
	10.5 Kg
	12.4 Kg

	150
	7.8 Kg
	9.6 Kg
	12 Kg
	13.7 Kg

	200
	8.7 Kg
	10.1 Kg
	12.8 Kg
	15.5 Kg

	250
	9.6 Kg
	11 Kg
	14.8 Kg
	16.5 Kg

	300
	10.2 Kg
	12.8 Kg
	16 Kg
	17.4 Kg

	350
	11 Kg
	13.7 Kg
	17 Kg
	19.2 Kg

	400
	11.9 Kg
	14.6 Kg
	17.8 Kg
	21 Kg

	450
	12.4 Kg
	15.5 Kg
	18.7 Kg
	22.3 Kg

	500
	13.3 Kg
	16.9 Kg
	20.1 Kg
	24 Kg

	550
	14.2 Kg
	18.3 Kg
	22 Kg
	26 Kg

	600
	14.6 Kg
	19 Kg
	23. Kg
	28 Kg


- Kích thước tấm góc ngoài:
	A(mm)
	B(mm)
	C(mm)
	Kg

	65
	65
	900
	5.319

	65
	65
	1200
	7.092

	65
	65
	1500
	8.865

	65
	65
	1800
	10.638


- Kích thước tấm chèn góc(tấm góc vuông):

	A(mm)
	B(mm)
	C(mm)
	Kg

	50
	50
	900
	2.672

	50
	50
	1200
	2.754

	50
	50
	1500
	4.950

	50
	50
	1800
	5.508


- Kích thước góc trong:

	A(mm)
	B(mm)
	C(mm)
	Kg

	100
	100
	900
	7.24

	100
	100
	1200
	9.66

	100
	100
	1500
	12.07

	100
	100
	1800
	14.6

	150
	150
	900
	9.49

	150
	150
	1200
	12.66

	150
	150
	1500
	15.82

	150
	150
	1800
	18.99


- Ngoài các tấm ván khuôn sử dụng cho thi công móng thì ta còn sử dụng các loại cây chống, giáo định hình.

*) Tải trọng tác dụng lên ván khuôn:

Ván khuôn móng chọn các tấm ván khuôn có kích thước 500x1200

Khi thi công do đặc tính của vữa bê tông bơm và thời gian đổ bê tông khá nhanh do vậy vữa bê tông trong móng không đủ thời gian cố kết hoàn toàn, do vậy có áp lực ngang của bê tông và áp lực khi đầm bê tông.

Các lực tác dụng vào ván khuôn:

- Áp lực ngang của bê tông:

P1tt=n.γ.H= 1,2.2500.0,7 = 2100 (Kg/m2)

- Tải trọng khi bơm bê tông:

P2tt= 1,3.400= 520 (Kg/m2)

- Tải trọng do đầm rung:

P3tt= 1,3.200 = 260 (Kg/m2)

( Tổng tải trọng tác dụng vào ván khuôn:

Ptt = P1tt+ P2tt+ P3tt = 2100 + 520 + 260 = 2880 (Kg/m2)

- Tải trọng ngang tác dụng vào một tấm ván khuôn rộng 500 mm:

qtt= ptt . 0,5 = 2880.0,5 =1440 (Kg/m) = 14,4 (Kg/cm)

*) Khoảng cách giữa các thanh sườn ngang:

- Coi các tấm ván khuôn làm việc như một dầm liên tục mà các gối đỡ là các thanh ngang là nhịp của dầm.

- Sơ đồ tính toán như hình vẽ:
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Áp dụng công thức:
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 QUOTE 

Trong đó: +) [σ]: ứng suất cho phép của thép [σ] = [image: image83.png]8] =



 QUOTE 
2100 (KG/cm2)

+) W: moment kháng uốn của khung ván khuôn W = 6.55 (cm3)

( l ≤ 
[image: image84.wmf]10.2100.6,55

14,4

 = 97,7 (cm)

Chọn l = 80 cm

*) Kiểm tra độ võng của ván khuôn:

f = 
[image: image85.wmf]4
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mà qtc= (P1tc+ P2tc+ P3tc).0,5 = (1750 + 400 + 200).0,5 = 1175 (Kg/m)

( f = 
[image: image86.wmf]4
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11,75.80

128.2,1.10.28,46

 = 0,06 (cm)

[f] = 
[image: image87.wmf]400
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 = 
[image: image88.wmf]80

400

 = 0,2 (cm)

Vậy [f] = 0,2 (cm) > f = 0,06 (cm) ( thỏa mãn đk võng.

*) Tính toán sườn ngang và sườn đứng:

Ta lấy trường hợp bất lợi nhất khi thanh sườn ngang nằm giữa hai thanh sườn đứng. Xem sườn ngang là dầm đơn giản kê lên hai gối tựa là hai sườn đứng.để đơn giản trong tính toán và đảm bảo an toàn ta coi sườn ngang chịu tải trọng phân bố đều.

- Lực phân bố tác dụng lên 1m chiều dài thanh sườn ngang là:

qtt = ptt.l = 2880 . 0,8 = 2304 (Kg/m)

- Môment lớn nhất trong nhịp:

Mmax= 
[image: image89.wmf]tt2
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 = 
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 = 184,32 (Kg.m)

- Chọn thanh sườn ngang bằng gỗ có tiết diện vuông: chọn b= 9 cm

h = 
[image: image91.wmf][
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 = 9,05 (cm)

Vậy ta chọn thanh sườn ngang và sườn đứng có kích thước tiết diện bxh= 10x10 cm

*) Tính toán kiểm tra độ võng của thanh sườn ngang và sườn đứng:

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên chiều dài thanh sườn ngang:

- Áp  lực ngang của vữa bê tông:

P1tc= γ.H = 2500 . 0,7 = 1750 (Kg/m2)

- Tải trọng khi bơm bê tông bằng máy:

P2tc = 400 (Kg/m2)

- Tải trọng do đầm rung:

P3tc = 200 (Kg/m2)

( Tổng tải trọng tác đụng vào 1 m thanh sườn ngang là:

Ptc = P1tc + P2tc + P3tc = 1750 + 400 + 200 = 2350 (Kg/m2)

- Tải trọng ngang tác dụng vào 1 tấm ván khuôn:

qtc = ptc . ls= 2350 .0,8 = 1880 (Kg/m)= 18,8 (Kg/cm)

- Mômen quán tính của thanh sườn ngang:

J = 
[image: image93.wmf]3
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[image: image94.wmf]3

10.10

12
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- Độ võng của thanh sườn ngang:

 f = 
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- Độ võng cho phép:

[f] = 
[image: image97.wmf]400

l

 = 
[image: image98.wmf]80

400

 = 0,2 (cm)

( f = 0,072 (cm) < [f] = 0,2 (cm)
Vậy độ võng thanh sườn ngang,sườn đứng thỏa mãn khả năng chịu lực.

· Tính khối lượng ván khuôn móng
· Móng M1 kích thước (bxl) = (1,75x1,75 m), số lượng 16 cái
S1 =16 . (1,75 + 1,75) . 2 . 1,2 = 134,4 (m2)

· Móng M2 kích thước (bxl) = (1,75x2,8 m), số lượng 4 cái

S2 =4 . (1,75 + 2,8) . 2 . 1,2 = 43,68 (m2)

· Móng M3 kích thước (bxl) = (2,8x2,8 m), số lượng 8 cái

S3 =8 . (2,8 + 2,8) . 2 . 1,2 = 107,52 (m2)

· Móng M4 kích thước (bxl) = (3,85x5,95 m), số lượng 8 cái

S4 =1 . (3,85 + 5,95) . 2 . 1,2 = 23,52 (m2)

· Móng M5 kích thước (bxl) = (4,9x5,95 m), số lượng 8 cái

S5 =1 . (4,9 + 5,95) . 2 . 1,2 = 26,04 (m2)

· Tổng diện tích ván khuôn móng:

S = S1 + S2+ S3+ S4+ S5 = 23,52+ 26,04  + 107,52  + 43,68  +134,4 
  = 335,16 (m2)

· Ván khuôn giằng móng:
+ theo phương ngang nhà (ĐK1 300x400 mm ) : L=121.1 m
Sđk1 =121,1 . (0,3 + 2.0,4) = 133,21 (m2)
+ theo phương ngang nhà (ĐK1 300x400 mm ) : L=131,8 m

Sđk2 =131,8 . (0,25 + 2.0,4) = 138,39 (m2)

· Tổng diện tích ván khuôn giằng móng:

S = Sđk1 + Sđk2 = 133,32 + 137,76 = 271,6(m2)
[image: image99.emf]


2.2.4 Phương án thi công bê tông móng
a) Trình tự thi công móng

- Sau khi đào đất xong thì cho công nhân xuống hố đào tiến hành đào những phần còn lại, tiến hành phá đầu cọc bằng dụng cụ máy phá bê tông,búa…Yêu cầu của bề mặt bê tông đầu cọc sau khi phá phải có độ nhám, phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt đầu cọc trước khi đổ bê tông đài nhằm tránh việc không liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ.

- Phần đầu cọc sau khi đập bỏ phải cao hơn cốt đáy đài là >100 mm (không kể phần bê tông lót) và phần thép leo từ đầu cọc > 2D.

- Trước khi đổ bê tông lót ở đáy đài ta cần phải đầm đất ở đáy móng bằng đầm tay.Tiếp đó trộn bê tông M100 đổ xuống đáy móng, chiều dày là 100 mm.

- Sau khi đổ xong thì tiến hành lắp dựng cốt thép móng ( Lắp dựng ván khuôn ( đổ bê tông móng.

b) Công tác ván khuôn

· Lắp dựng ván khuôn móng

- Thi công lắp dựng các tấm coffa kim loại dùng chốt liên kết.

- Tiến hành lắp dựng các tấm coffa theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng những tấm góc ngoài.

- Coffa đài cọc dược lắp sẵn thành từng mảng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố móng.

- Dùng cần cẩu kết hợp với thủ công để đưa ván khuôn đến vị trí của từng đài cọc.

- Khi cẩu chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh gây biến dạng cho ván khuôn.

- Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất dùng máy kinh vĩ lấy tim và hình bao chu vi của từng đài cọc.

- Cố định các tấm mảng ván khuôn với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng các dây chằng, neo và chống cây chống.

- Tại các vị trí thiếu hụt ván khuôn do môđun khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ dày tối thiểu là 40mm.

- Trước khi đổ bê tông, mặt ván khuôn phải được quét một lớp phụ gia chống dính và được tưới nước lên ván khuôn.

- Dùng máy kinh vĩ và máy thủy bình kiểm tra lại kích thước, tọa độ của các đài.

· Nghiệm thu

	Các yêu cầu kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	1
	2
	3

	Cốt pha đã lắp dựng

	Hình dạng và kích thước
	Bằng mắt, đo bằng thước có chiều dài xác định
	Phù hợp với kết cấu của thiết kế

	Kết cấu cốt pha
	Bằng mặt
	Đảm bảo theo quy định của điều 3.3.3

	Độ phẳng giữa các tấm ghép nối
	Bằng mặt
	Mức độ ghồ ghề giữa các tấm là 3mm

	Độ kín, khít giữa các tấm cốt pha, giữa cốt pha và mặt nền
	Bằng mặt
	Cốt pha được ghép kín, khít, đảm bảo không mất nước của xi măng khi đổ và đầm bê tông

	Chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn
	Xác định kích thước, vị trí và số lượng bằng các phương tiện thích hợp
	Đảm bảo kích thước, vị trí và số lượng theo quy định

	Chống dính cốt pha
	Bằng mặt
	Lớp chống dính phủ kín các mặt cốt pha tiếp xúc bê tông

	Vệ sinh bên trong cốt pha
	Bằng mặt
	Không còn rác, bùn đất và các chất bẩn khác bên trong cốt pha

	Độ nghiêng cao độ và kích thước cốt pha
	Bằng mắt,máy trắc đạc và các thiết bị phù hợp
	Không được vượt quá các trị số sai lệch

	Độ ẩm của cốt pha gỗ
	Bằng mắt
	Cốt pha ghỗ đã được tưới nước trước khi đổ bê tông


	Tên sai lệch
	Mức độ cho phép (mm)

	1
	2

	1. Khoảng cách giữa các cột chống cốt pha, cấu kiện chịu uốn và khoảng cách giữa các trụ đỡ giằng ổn định, neo và cột chống so với khoảng cách thiết kế;

a) Trên mỗi mét dài.

b) Trên toàn bộ khẩu độ
	
[image: image100.wmf]±
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	2. Sai lệch mặt bằng cốt pha và các đường giao nhau của chúng so với chiều thẳng đứng và độ nghiêng thiết kế;

a) Trên mỗi mét dài.

b) Trên toàn bộ chiều cao của kết cấu:

- Móng

- Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có h< 5m

- Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có h>5m

- Cột khung có liên kết bằng dầm

- Dầm và vòm
	5

20

10

15

10

5

	3. Sai lệch trục cốt pha so với thiết kế:

a) Móng

b) Tường và cột

c) Dầm xà và vòm

d) Móng dưới các kết cấu thép
	15

8

10

Theo quy định thiết kế

	4. Sai lệch trục cốt pha trượt, cốt pha neo, cốt pha di động so với trục công trình.
	10


c) Công tác cốt thép

· Yêu cầu kỹ thuật:

- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo: bề mặt sạch, không dính bùn đất, không có vẩy sắt và các lớp gỉ.

- Cốt thép cần được uốn, kéo và nắn thẳng.

- Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn đường kính cho phép là 2% thì bị loại.

Sai lệch cho phép đối với sản phẩm cốt thép

[image: image102.jpg]Tén sai léch Mise cho phép
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2. Sai 56 vé khodng céch gilfa céc thanh ngang (thanh nSi) | * 10mm
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clia thanhla.
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- Bing va 16n hon 40mm. +0,50
4. Sai 58 theo miit phfing cla céc Ludi han hofe cdc khung +1d
han phing khi dubng kink cla céc thah:
- b3 hon 12mm
- Tt 12mm cn 24mm 10mm
- Tir 20mm cén 50mm 15mm
-Lén hon 50mm. 20mm
5. Sai léch vé vi tri chd un clia thanh 25mm
6.5ai léch tim cdc kaung ot thép (do dat theo tim xA) 24
7. Sai léch vé do véng céc khung oot thép chju e so voi 15mm
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+) Hàn cốt thép: Liên kết hàn thực hiện bằng các phương pháp khác nhau, các mối hàn phải đảm bảo yêu cầu: bề mặt nhẵn, không bị cháy, không đứt quãng, không có bọt, đảm bảo chiều dài và chiều cao đường hàn theo thiết kế.

 Sai lệch cho phép đối với mối hàn
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5) B lech clia tryc cac thanh & cac m3i han
6) Xe dich tim clia cdc thanth & mi nsi;

2) Khi him ¢6 kwon

b) khi him ¢6 cac thanh nep tron

<) Khi ham doi ddu
7) Sal 6 vé chiéu dai cia cac moi han canh
§) Sal 56 vé chigu rong clia cac rsi han canh
9) Chiéu rong chan mdi nha khong bam vao cac thép gc ki
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dudng kinh nhd hon 40mm
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11) S5 lugng 18 réng va xi ngam vio trong rmsi han;

- Tren bé mt me han trong dél khodng 2d

- Trong tiet dién moi han

Khi d nh’ hon hoic bing 16mm

Khid 16n hon 16mm.
12) Buting kinh trung binh 16 rdng va xi ngam vio msi han:

- Trén myr o han

- Trong tiet dién moi han

Khi d tir 16mm 13 xudng

Khi d 16n hon 16mm

0,1d vE ben clia msi &

+05d
0,14
05

5
0,104
0,104
0,104
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0,154
0,14

2,5mm.

3chd
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1,0mm.
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+) Nối buộc cốt thép:

- Không nối thép ở các vị trí có nội lực lớn.

- Trên một mặt cắt ngang không quá 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực được nối đối với thép tròn trơn, và không quá 50% với thép gai.

- Chiều dài nối buộc cốt thép không nhỏ hơn 250mm với cốt thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm với cốt thép chịu nén và được lấy theo bảng quy phạm.

- Khi nối buộc cốt thép vùng chịu kéo phải được uốn móc và trên các mối nối buộc ít nhất tại 3 vị trí.
 Chiều dài nối buộc cốt thép
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Nối chồng cốt thép với bê tông có mác khác nhau
	Loại cốt thép chịu lực
	Mác bê tông

	
	Mác 
[image: image105.wmf]£

150
	Mác 
[image: image106.wmf]³

200

	
	Vùng chịu kéo
	Vùng chịu nén
	Vùng chịu kéo
	Vùng chịu nén

	Cốt thép có gờ cán nóng
	30d
	20d
	25d
	15d

	Cốt thép tròn cán nóng
	35d
	25d
	30d
	20d

	Cốt thép kéo nguội và rút nguội
	40d
	30d
	35d
	25d


· Lắp dựng:

- Các bộ phận lắp dựng trước không gây ảnh hưởng đến các bộ phận lắp dựng sau, cần có các biện pháp ổn định vị trí cốt thép để không gây biến dạng trong quá trình đổ bê tông.

- Theo thiết kế ta rải lớp cốt thép dưới xuống trước sau đó rải tiếp lớp thép phía trên và buộc tại các nút giao nhau của 2 lớp thép. Yêu cầu nút buộc phải chắc không để cốt thép bị lệch khỏi vị trí thiết kế, không được buộc bỏ nút.

- Cốt thép được đặt lên các con kê bằng bê tông M100 để bảo đảm bề dày lớp bảo vệ. Các con kê này được đặt tại các góc của móng và ở giữa sao cho khoảng cách giữa các con kê không lớn hơn 1m. Chuyển vị của từng thanh thép khi lắp dựng xong không được lớn hơn 1/5 đường kính thanh lớn nhất và 1/4 đường kính của chính thanh đó. Sai số đối với cốt thép móng không quá ±50mm.

- Các thép chờ để lắp dựng cột phải được lắp vào trước và tính toán độ dài chờ phải >25Φ.

- Khi có sự thay đổi phải báo cáo cho đơn vị thiết kế và phải được đồng ý mới thay đổi.

- Cốt thép đài cọc được thi công trực tiếp ngay tại vị trí của đài. Các thanh thép được cắt theo đúng chiều dài thiết kế, đúng chủng loại thép. Lưới thép đáy đài là lưới thép buộc với nguyên tắc giống như buộc cốt thép sàn: Đảm bảo vị trí các thanh, khoảng cách giữa các thanh và đảm bảo sự ổn định của lưới thép khi đổ bê tông.

- Sự sai số được lấy theo quy phạm.

- Vận chuyển và lắp dựng cốt thép cần:

+) Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép

+) Cốt thép khung phân chia thành bộ phận nhỏ phù hợp phương tiện vận chuyển.

- Cắt, uốn cốt thép đúng kích thước, chiều dài như trong bản vẽ.

- Xác định tim đài theo 2 phương. Lúc này trên mặt lớp bê tông lót đã có các đoạn đầu cọc nhô lên 150mm và các dâu thép dài > 2Φ sau khi đã phá vỡ bê tông đầu cọc.

Lắp dựng cốt thép trực tiếp ngay tại vị trí đài móng. Trải cốt thép chịu lực chính theo bản vẽ thiết kế (bên trên đầu cọc). Trải cốt thép phụ theo bản vẽ thiết kế. Dùng dây thép buộc lại thành lưới sau đó lắp dựng cốt thép chờ của đài. Cốt thép giằng được tổ hợp thành khung theo đúng thiết kế đưa vào lắp dựng tại vị trí ván khuôn. Dùng con kê bằng bê tông cốt thép để lót thép nhằm đảm bảo đúng yêu cầu bản thiết kế.

Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng
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· Nghiệm thu cốt thép:

- Trước khi tiên hành thi công bê tông phải làm biên bản nghiệm thu cốt thép gồm có: Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình (Bên A), cán bộ kỹ thuật của bên trúng thầu (Bên B).

- Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu: Đường kính cốt thép, hình dạng, kích thước, mác, vị trí, chất lượng mối buộc, số lượng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế và chiều dày lớp bê tông bảo vệ.

- Phải ghi rõ ngày, giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép- nếu cần sửa chữa thì tiến hành ngay trước khi đổ bê tông. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký vào biên bản.

- Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu để xem xét quá trình thi công sau này.

Kiểm tra công tác cốt thép
[image: image108.jpg]Yéu cau

Phuong phip kiém tra

Két qui kiém tra

Tén s6 kiém tra

Kigm tra
1 2 3 +
Theo phifu Alac Hanz, chig | C6 chimg chl va cot | Mol B nhan Hng
chiva quan sdt gl cSt thép | thep dugc cung cdp
ding yeu ciu
Cottép | P© 0Uong kinh bing uGc | Déng ddu vé Kich | ML lin nhan bang
kep oo ki tude et dien
dubna kinh yeu ciu
Thit mhu theo TCVN 197 | Bam bdo yeu cau | Trioe kil mhan
1985, TCVIN 198 : 1985 theo thiet ke himg,
Vit ngoal | PERE AT BE mar sach ¥hong | Truée Kl gla cong
s bl gidm tiét dien cyc
<t thép L
Citva uon | BRBe AT Bim bo quy trnk: | Kl gia cong
i thuar
ot hp da | B9 PAS Thific 66 do dal | Sal lech Khbng vuot | MBI 10, 100 thah
> thichhgp qud céc ti 6 ghi|ly 5 thamh d&€
wn trong bing 4 i ma
TRIEr b] B dAm bdo cac thong | Trtee KAl ham va
55 kg thugt theo dimh ky 3
thang 1 1in
Bac tho: Han miu thir dat tieu chufn bac | Tatde khi thyc hien
thy ban theo quy | congtdc han
dinh
Bingmit, dobing tuée | Msi ham dam bdo | Sau khi han va kbl
yeu ciu rgeo quy | nghlem thu
Hancst dinh clia bang 5 va
thép bing 6
Thi nghiem miu dim bio chefrlugng. | Msi 1o 100 msi
Néu mor miu khong | ham, Iy 3 méu d§
dat phil kigm tra lai | kiém ta cusng o
v6i 56 lugng miu
sdpdol
Kiém tra bing may sieu am | ML han dim bo | Khi cdn thiét hodic
theo TCVIN 1548 : 1985 chiit Lugng theo yeu | khinghi ngss
ciu
Theép chib | Xac dJuh v] (i, kich thutdc v | DAm bao cac yeu | Tnréc KAl 45 be
vachitiér | 56 lugng bing cac bien phap | cdu theo quy dinh | tong
dat sin thich hop cfia thidt ke





[image: image109.jpg]Yéu cav

Phuong phip kiém tra

Két qui kiém tra

Téns6 kiém tra

kiém tra
1 2 5 4
Binguh, dobhug huse | Chléy dalL wdl uel | Trons va sau ML
061 buge chéng déza bio theo | lip dymg
otk thép Yeu chu cdu bing 7
va bing §
Bing uakt, do bing tuee c6 | - Lép dyng ding | Kil Bp dung va
chiéy dal fhich hop theo quy trink k7 | ki nghiéra thu
thuse
- Ching loal, v L
Lipdimg S Lumg v kich
otk thép thusc ding theo
it ke
- Sal lech Kiomg
“itor qué odc ol 5
hi trong biug 9
omre | PmemELoVim e | Dam bio yeu can | il Bp dmg oot
theo diéu 4.63 thép
Chléy Ay | BAugimr, dobng fuéc | B béo ] 0 sal | Kbl Ep dume v
18pbe tong lach theo diéu 4.6 | kbl nghism thu
bio ve cot hodc theo quy dinh
thép cla thiét ke
<[ i 1 blng TR oA ot thép iy 40t | Truse Kl gl cong
Thaydel il hiop v6i cdc quy | oot e
e ph0 hop auy o

dink el thid ke





d) Công tác bê tông

· Yêu cầu kỹ thuật:

Đối với vật liệu

- Thành phần cốt liệu phải phù hợp với mác thiết kế.

- Chất liệu vật liệu phải đảm bảo:

+) Xi măng: sử dụng đúng mác quy định, không bị vón cục.

+) Đá: rửa sạch, tỷ lệ các viên dẹt không quá 25%.

+) Nước: dùng nước sinh hoạt sạch, không sử dụng nước thải bẩn…

Sai lệch cho phép khi cân đong thành phần của bê tông

	Loại vật liệu
	Sai số cho phép, % theo khối l​ượng

	Xi măng và phụ gia dạng bột 
	± 1

	Cát đá dăm, hoặc sỏi 
	± 3

	N​ước và phụ gia lỏng 
	± 1


Đối với bê tông thương phẩm

Vữa bê tông bơm là bê tông được vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng hoặc ống mềm và được chảy vào vị trí cần đổ bê tông. Bê tông bơm không chỉ đòi hỏi cao về mặt chất lượng mà còn yêu cầu cao về tính dễ bơm. Do đó bê tông bơm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bê tông bơm được tức là bê tông di chuyển trong ống theo dạng hình trụ hoặc thỏi bê tông, ngăn cách với thành ống 1 lớp bôi trơn.Lớp bôi trơn này là lớp vữa gồm xi măng, cát và nước.

- Thiết kế thành phần hỗn hợp của bê tông phải đảm bảo sao cho thổi bê tông qua được những vị trí thu nhỏ của đường ống và qua được những đường cong khi bơm.

- Hỗn hợp bê tông bơm có kích thước tối đa của cốt liệu lớn là 1/5-1/8 đường kính nhỏ nhất của ống dẫn. Đối với cốt liệu vật tròn có thể lên đến 40% đường kính trong nhỏ nhất của ống dẫn.

- Yêu cầu về nước và độ sụt của bê tông bơm có liên quan với nhau và được xem là một yêu cầu cực kì quan trọng. Lượng nước trong hỗn hợp có ảnh hưởng tới cường độ hoặc độ sụt hoặc tính dễ bơm của bê tông. Lượng nước trộn thay đổi tùy theo cỡ hạt tối đa của cốt liệu và cho từng độ sụt khác nhau của từng thiết bị bơm. Do đó đối với bê tông bơm  chọn được độ sụt hợp lý theo tính năng của loại máy bơm sử dụng và giữ được độ sụt đó trong quá trình bơm là yếu tố rất quan trọng. Thông thường đối với bê tông bơm độ sụt hợp lý là 14-16 cm.

Độ sụt và dộ cứng của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ

	Loại và tinh chất của kết cấu
	Độ sụt mm
	Chỉ số độ cứng S

	
	Đầm máy
	Đầm tay
	

	- Lớp lót d​uới móng hoặc nền nhà, nền đ​ờng và nền đường băng
	0 - 10
	
	50 - 40

	- Mặt đư​ờng và đ​ờng băng, nền nhà, kết cấu khối lớn không hoậc cốt thép (tường chấn, móng bloc...)
	0 - 20
	20 - 40
	35 - 25

	-  Kết cấu khối lớn có tiết diện lớn hoặc trung bình
	20-40
	40-60
	25-15

	- Kết cấu bêtông cốt thép có mật độ cốt thép dày đặc, t​ường mỏng, phễu si lô, cột, dầm và bản tiết diện bé... các kết cấu bê tông đổ bằng cốp pha di động
	50-80
	80-120
	12-10

	- Các kết cấu đổ bầng bê tông bơm
	120-200
	


- Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp bê tông bơm là cần thiết bởi vì khi chọn được 1 loại phụ gia phù hợp thì tính dễ bơm tăng lên, giảm khả năng phân tầng và độ bôi trơn thành ống cũng tăng lên.

- Bê tông bơm phải được sản xuất với các thiết bị có dây chuyền công nghệ hợp lý để đảm bảo sai số định lượng cho phép về vật liệu, nước và chất phụ gia sử dụng.

Thời gian trộn hỗn hợp bê tông (phút)

	Độ sụt bê tông
	Dung tích máy trộn, lít

	
	Dưới 500
	Từ 500 đến 1000
	Trên 1000

	Nhỏ hơn 10 
	2,0
	2,5
	3,0

	10-50
	1,5
	2,0
	2,5

	Trên 50
	1,0
	1,5
	2,0


- Bê tông bơm cần được vận chuyển bằng xe tải trộn từ nơi sản xuất đến vị trí bơm, đồng thời điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với tính năng kỹ thuật của loại xe sử dụng.

- Bê tông bơm cũng như các loại bê tông khác đều phải có cấp phối hợp lý với đảm bảo chất lượng.

- Hỗn hợp bê tông dùng cho công nghệ bơm bê tông cần có thành phần hạt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị bơm, đặc biệt phải có độ lưu động ổn định và đồng nhất. Độ sụt của bê tông thường là lớn và phải đủ dẻo để bơm được tốt, nếu khô sẽ khó bơm và năng suất thấp, hao mòn thiết bị. Nhưng nếu bê tông nhão quá thì dễ bị phân tầng, dễ làm tắc đường ống và tốn xi măng để đảm bảo cường độ.

· Vận chuyển bê tông:

Vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ bê tông cần đảm bảo:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh để bê tông bị phân tầng, bị chảy nước xi măng và bị mất nước do nắng, gió.

- Sử dụng thiết bị, nhân lực và phương tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông.
Thời gian l​ưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia

	Nhiệt độ ( oC)
	Thời gian vận chuyển cho phép, phút

	Lớn hơn 30 
	30

	20 - 30 
	45

	10 - 20 
	60

	5 - 10 
	90


· Lựa chọn phương pháp thi công bê tông:

Có 3 dạng chính về thi công bê tông: thủ công hoàn toàn, chế trộn tại chỗ và bê tông thương phẩm.

- Do công trình lớn nên ta chọn thi công bằng tông thương phẩm:

Bê tông thương phẩm có nhiều ưu điểm trong khâu bảo đảm chất lượng và thi công thuận lợi. Bê tông thương phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả. Xét riêng  giá theo m3 bê tông thì giá bê tông thương phẩm so với bê tông tự chế tạo cao hơn 50%, nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thương phẩm chỉ còn cao hơn bê tông tự trộn 15-20%, nhưng về mặt chất lượng thì việc sử dụng bê tông thương phẩm khá ổn định.

- Bên cạnh những công việc có khối lượng bê tông lớn thì có những công việc cần it bê tông hơn như: bê tông lót,… thì ta chọn thi công bê tông thủ công hoặc chế trộn tại chỗ.

· Chọn máy thi công bê tông:

*) Máy bơm bê tông: Sau khi ván khuôn bê tông được ghép xong, tiến hành đổ bê tông cho đài móng và giằng móng.

- Chọn máy bơm bê tông M43 với các thông số kỹ thuật sau:

	Bơm cao (m)
	Bơm ngang (m)
	Bơm sâu (m)
	Dài (xếp lại) (m)

	49,1
	38,6
	29,2
	10,7


	Lưu lượng

(m3/h)
	Áp suất bơm


	Chiều dài xi lanh

(mm)
	Đường kính xi lanh

(mm)

	90
	105
	1400
	200
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BƠM BÊ TÔNG

*) Xe vận chuyển bê tông thương phẩm:

Mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật như sau:

Kích thước giới hạn: +) Dài 7,83 m

+) Rộng 2,5 m

+) Cao 3,4 m

	Dung tích thùng trộn (m3)
	Loại ô tô cơ sở
	Dung tích thùng nước (m3)
	Công suất động cơ (KW)
	Tốc độ quay thùng trộn (v/phút)
	Độ cao đổ phối liệu vào

(m)
	Thời gian để bê tông ra

(phút)
	Trọng lượng bê tông ra 

(T)

	6
	KamAZ

5511
	0,75
	40
	9 - 14,5
	3,62
	10
	21,85
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Ô TÔ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG

*) Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông đài móng:

Áp dụng công thức:
n= 
[image: image112.wmf]max
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Trong đó:

n: số xe vận chuyển

V: thể tích bê tông mỗi xe, V= 6 m3
L: quãng đường vận chuyển, L= 3 Km

S: tốc độ xe, S= 25 Km/h

T: thời gian gián đoạn, T= 10 phút

Qmax: năng suất thực tế của máy bơm

Qmax= Q.Ktg




Q: lưu lượng


Ktg= 0,7: hệ số

( Qmax= 90.0,7 = 63 (m3/h)

( n= 
[image: image113.wmf]63310
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 = 3 (xe)

Vậy chọn 3 xe trộn bê tông để thi công.

- Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông móng dưới cột, móng thang máy, giằng dầm và đài móng toàn bộ công trình (không kể bê tông lót) là:

(Khối lượng thể tích bê tông/Thể tích xe)= 
[image: image114.wmf]220,127,712

6

+

 = 42  (chuyến)

- Thời gian đổ bê tông một móng điển hình – Móng M3:

tbtd = 
[image: image115.wmf]M3
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 = 
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 =  0,152 (h) = 9,1 (phút)

*) Máy đầm bê tông:

- Đầm dùi: Loại đầm sử dụng U21.

- Đầm mặt: Loại đấm U7.

- Các thông số của đầm được cho trong bảng sau:

	Các chỉ số
	Đơn vị tính
	U21
	U7

	Thời gian đầm bê tông
	Giây
	30
	50

	Bán kính tác dụng
	cm
	20-35
	20-30

	Chiều sâu lớp đầm
	cm
	20-40
	10-30

	Theo diện tích được đầm
	m2/h
	20
	25

	Theo khối lượng bê tông
	m3/h
	6
	5-7


· Đổ và đầm bê tông:

*) Đổ bê tông:

- Phân loại và hướng đổ bê tông được thể hiện trên bản vẽ.

- Khi tiến hành đổ móng tới đâu thì đổ giằng tới đó.

- Bê tông thương phẩm được chuyển đến bằng ô tô chuyên dùng, thông qua máy và phễu đưa vào ô tô bơm.

- Bê tông được ô tô bơm vào vị trí của kết cấu: Khi bơm phải bơm liên tục, nếu ngừng thì cứ 10 phút phải bơm lại để tránh bê tông làm tắc ống.

- Nếu máy bơm phải ngừng trên 2h thì phải thông ống bằng nước. Không nên để bơm ngừng hoạt động quá lâu.

- Sau khi bơm xong phải dùng nước bơm rửa sạch.
Chiều dầy lớp đổ bêtông

	Ph​ương pháp đầm 
	Chiều dầy cho phép mới lớp đổ bêtông, cm 

	 Đầm dùi 
	1,25 chiều dài phần công tác của đầm (khoảng 20cm - 40cm) 

	Đầm mặt: (đầm bàn) 

- Kết cấu không có cốt thép và kết cấu có cốt thép đơn  

 - Kết cấu có cốt thép kép 
	20

12

	 Đầm thủ công 
	20


*) Đầm bê tông:

- Khi đã đổ đượclớp bê tông dày 30(cm) ta sử dụng đầm dùi để đầm bê tông.

- Bê tông móng của công trình là khối lớn nên khi thi công cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+) Chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao.

+) Bê tông cần được đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dày bằng nhau phù hợp với các đặc trưng của máy đầm sử dụng theo 1 phương nhất định cho tất cả các lớp.

+) Đầm luôn phải để vuông góc với mặt bê tông.

+) Khi đầm lớp bê tông thì đầm phải cắm vào lớp bê tông bên dưới (đã đổ trước) là 10 (cm).

+) Thời gian đầm phải tối thiểu: 15-60s.

+) Đầm xong một số vị trí thì di chuyển sang vị trí khác phải nhẹ nhàng, rút lên hạ xuống phải từ từ.

+) Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm là 1,5.r0 = 50 cm, (r0 là bán kính ảnh hưởng của đầm dùi).

+) Khoảng cách từ vị trí đầm đến ván khuôn > 2d, (d là đường kính ảnh hưởng của đầm dùi).

· Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng bê tông:

*) Kiểm tra chất lượng bê tông:

Đây là khâu quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu sau này.Kiểm tra bê tông được tiến hành trước khi thi công (kiểm tra độ sụt của bê tông) và sau khi thi công (kiểm tra cường độ của bê tông).

*) Bảo dưỡng bê tông:

- Cần che chắn bê tông đài móng không bị ảnh hưởng của môi trường.

- Khi trời năng trên bề mặt bê tông sau khi đổ xong cần phủ 1 lớp giữ độ ẩm như bao tải, mùn cưa,..

- Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là sau 4h khi đổ xong bê tông. Hai ngày đầu cứ 2h đồng hồ tưới nước 1 lần. Những ngày sau cứ 3-10h tưới nước 1 lần.

Bảng 17 - Thời gian bảo d​ưỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991)

	Vùng khi hậu bảo d​ưỡng  bêtông 
	Tên mùa 
	Tháng 
	Rth BD % R28
	Tth BD ngày đêm 

	Vùng A 
	Hè 
	IV - IX 
	50 -55
	3

	
	Đông
	X - III 
	40 - 50
	4

	Vùng B 
	Khô
	II - VII 
	55 - 60
	4

	
	Mưa
	VIII - I 
	35 - 40
	2

	Vùng C 
	Khô
	XII - IV 
	70 
	6

	
	Mưa
	V -XI 
	30
	1


Chú ý: Khi bê tông chưa đạt cường độ thiết kế, tránh va chạm vào bề mặt bê tông. Việc bảo dưỡng bê tông tốt sẽ đảm bảo cho chất lượng bê tông đúng như mác thiết kế.
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Chương 3: THI CÔNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
3.1 Tính toán khối lượng bê tông tầng điển hình( tầng 3)
Chiều cao cột H= h- hd = 3,6 – 0,4 = 3,2 (m)
· Tiết diện cột 300x400, số lượng 16 cột
· Khối lượng bê tông cột 300x400 tầng 3:

VC1 = 16 . 0,3.0,4.3,2 = 6,144 (m3)

· Tiết diện cột 400x500, số lượng 4 cột

· Khối lượng bê tông cột 400x500 tầng 3:

VC2 = 4 . 0,4.0,5.3,2 = 2,56 (m3)

· Tiết diện cột 600x600, số lượng 8 cột

· Khối lượng bê tông cột 600x600 tầng 3:

VC3 = 8 . 0,6.0,6.3,2 = 9,216 (m3)

· Khối lượng bê tông cột tầng 3:

  VC = VC1+ VC2+ VC3 = 6,144 + 2,56 +9,216 = 17,92(m3)

· Khối lượng bê tông vách cứng : (tính đến mặt sàn )

+ Vách cứng thang đi bộ cao Htb = 3,6 m dày 0,3 m và 0,2 m

+ Vách thang máy cao Htm = 3,6 m dày 0,3 m và 0,2 m

· Khối lượng bê tông vách thang máy:

Vvm = 0,2.3,6. (4,3 + 2,2 + 1) + 0,3.3,6.( 2*2,175 + 2*0,45 )= 11,07 (m3) 
· Khối lượng bê tông vách thang bộ:
Vvb = 0,2.3,6. (4,3 + 3,2 + 1,4) + 0,3.3,6.( 2*3,175 + 2*0,45 ) =14,24(m3)

· Khối lượng bê tông vách cứng tầng 3:

Vvc = Vvm+ Vvb= 11,07 +  14,24 = 25,31 (m3)

· Khối lượng bê tông dầm tầng 3:

+ Dầm D1 (300x400) gồm 24 cái.

+ Dầm D2 (250x400) gồm 26 cái.

· Khối lượng bê tông dầm D1 là :

V1 = 0,3.0,4.(16,7*6 + 3,6.2 + 2,6.2 + 2*4,25) = 14,532(m3)
· Khối lượng bê tông dầm D2 là :

V2 = 0,25.0,4.(5,15.8 + 5,2.16 + 3,7.2 ) = 13,18 (m3 )
· Tổng khối lượng bê tông dầm:

Vd = V1 + V2 = 14,532 + 13,18 =27,712(m3 )
· Khối lượng bê tông sàn
· Khối lượng bê tông sàn Ô1: gồm 4 ô , sàn dày 0,2 m
V1 =4 .5,725.0,2.5,15 = 23,587 (m3 )
· Khối lượng bê tông sàn Ô2: gồm 2 ô , sàn dày 0,2 m

V2 = 2 . 4,25 . 0,2 . 5,15 = 8,755 (m3 )
· Khối lượng bê tông sàn Ô3: gồm 8 ô , sàn dày 0,2 m

V3 = 8 .5,725 . 0,2 . 5,2 = 47,632(m3 )
· Khối lượng bê tông sàn Ô4: gồm 4 ô , sàn dày 0,2 m

V4 = 4 . 4,25. 0,2 . 5,2 = 13,52 (m3 )
· Khối lượng bê tông sàn Ô5: gồm 1 ô , sàn dày 0,2 m

V5 = 1 . 4,3. 0,2 . 3,7 = 3,182 (m3 )
· Khối lượng bê tông sàn Ô6: gồm 1 ô , sàn dày 0,2 m

V6 = 1 . 3,35. 0,2 . 3,7 = 2,479 (m3 )
· Khối lượng bê tông sàn Ô7: gồm 1 ô , sàn dày 0,2 m

V7 = 1 . 2,35. 0,2 . 3,7 = 1,739 (m3 )
· Tổng khối lượng bê tông sàn:
Vs = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7
=23,587 + 8,755 +47,632  + 13,52  + 3,182 +2,479 +1,739 =100,894 (m3 )
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MẶT BẰNG Ô SÀN
3.2 Tính khối lượng ván khuôn sàn tầng điển hình (tầng 3)
· Khối lượng ván khuôn cột :

· Có 8 cột 300x400 ,4 cột 400x500 và 8 cột 600x600

Chiều cao cột : H = h- hd =3,6 – 0,4 =3,2( m)           

Sc = 8.3,2.(0,3+0,4).2 + 4.3,2.(0,4+0,5).2 + 8.3,2.(0,6+,0,6).2

    = 117,76 ( m2) 
· Khối lượng ván khuôn vách cứng : (tính đến đáy sàn)

+ Vách cứng thang bộ cao Htb =3,4 m dày 0,3 m và 0,2 m
+ Vách cứng thang máy cao Htm =3,4 m dày 0,3 m và 0,2 m
· Khối lượng ván khuôn vách cứng thang máy:
Vvm=3,4.((4,3+1)+2.(1,75+2,625+2,175+0,45+0,15+0,3+0,4+0,2))
     = 72,76( m2)
· Khối lượng ván khuôn vách cứng thang bộ:

Vvb=3,4.((4,3+1,4)+2.(1,75+3,625+3,175+0,45+0,15+0,3+0,6+0,2))

     = 89,08( m2)

· Tổng khối lượng ván khuôn vách cứng:

Vvc = Vvm + Vvb = 72,76 +89,08 = 161,84 ( m2)

· Khối lượng ván khuôn dầm :

· Khối lượng ván khuôn dầm theo phương ngang D1(300x400) :

SD1 = (0,3+2.0,4) .(12.5,725 + 6.4,375 + 2.3,35 + 2.4,15 + 2.2,35) +      (0,3 +0,4).4.0,25 = 126,815 (m2)
· Khối lượng ván khuôn dầm theo phương ngang D2(250x400) :

SD2 = (0,25+2.0,4).(8.5,15+16.5,2+2.3,7)+(0,25 +0,4).4.0,3 = 139,17 (m2)

· Tổng khối lượng ván khuôn dầm :
SD= SD1  + SD2= 126,815 + 139,17 = 265,985 (m2)
· Khối lượng ván khuôn sàn :
· Khối lượng ván khuôn sàn Ô1 : gồm 4 ô
S1 = 4 . 5,725. 5,15 = 117,94 (m2)
· Khối lượng ván khuôn sàn Ô2: gồm 2 ô 
S2 = 2 . 4,25 . 5,15 = 43,775 (m2)

· Khối lượng ván khuôn sàn Ô3: gồm 8 ô 
S3 = 8 . 5,72. 5,2 = 237,95 (m2)

· Khối lượng ván khuôn sàn Ô4: gồm 4 ô 

S4 = 4 . 4,25. 5,2 = 88,4 (m2)
· Khối lượng ván khuôn sàn Ô5: gồm 1 ô 
S5 = 1 . 4,3. 3,7 = 15,91 (m2)

· Khối lượng ván khuôn sàn Ô6: gồm 1 ô 
S6 = 1 . 3,35. 3,7 = 12,395 (m2)

· Khối lượng ván khuôn sàn Ô7: gồm 1 ô 
S7 = 1 . 2,35. 3,7 = 8,695 (m2)

· Tổng khối lượng ván khuôn sàn tầng 3 :
Ss = S1 + S2 +S3 +S4 +S5 +S6 +S7 

Ss=117,94 + 43,775 +237,95 +88,4+15,91+12,395+8,695=525,062 (m2)
3.3 Tính toán cấu tạo ván khuôn cột tầng điển hình (tầng 3)

· Tầng 3 gồm: 16 cột 300x400 , 4 cột 400x500 , 8 cột 600x600
· Chiều cao cột : h = 3,6 – 0,4 =3,2 m
· Tính khoảng cách các giữa các gông:
Ván khuôn cột chịu tác dụng của áp lực ngang hỗn hợp bê tông mới đổ, tải trọng động khi đầm và tải trọng gió.
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Chọn tấm cốt pha 1500x600 để tính toán.
· Áp lực ngang của vữa bê tông:

P1tt = n.(.H = 1,2.2500.0,7 = 2100 (kg/m2)
· Tải trọng do đầm rung:

P2tt = 1,3.200 =260 (kg/m2)

· Tải trọng do đổ bê tông: (dung tích thùng đổ 2 m3)

P3tt = 1,3.600 =780 (kg/m2)

· Tải trọng do gió :

P4tt = n.Wtt = n.W0.k.C
Với   W0 = 83(kg/m2) (vùngIIA), n=1,3; k=1,37; C=0,6 (gió hút)

P4tt= 1,3.83.1,37.0,6 = 88,7(kg/m2)
( Tải trọng ngang tác dụng vào ván khuôn là :

Ptt = P1tt + P3tt+ P4tt= 2100 + 780 + 88,7= 2969 (kg/m2)

- Tải trọng ngang tác dụng vào ván khuôn rộng 600 mm là:

qtt = Ptt.b = 2969.0,6 = 1781,22 (kg/m) =17,81 (kg/cm)

Coi ván khuôn làm việc như một dầm liên tục kê lên các gối tựa lá các gông cột.

- Momen lớn nhất trên nhịp của dầm liên tục :

M = 
[image: image120.wmf]tt2
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Trong đó : [σ]: Ứng suất cho phép của thép [σ] = 2100 (kg/cm2)

W= 6,55 (cm3) : momen kháng uốn của khung ván khuôn
(l(
[image: image122.wmf]10.2100.6,55

17,81

 = 87,88 (cm)
Chọn 1 = 80 (cm)

· Kiểm tra độ võng của ván khuôn :

( = 
[image: image123.wmf]tc4
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Trong đó :

J : momen quán tính của ván khuôn (=28,46 cm4)

E : môđun đàn hồi của thép (=2,1x106 Kg/cm2)

[(] = 
[image: image124.wmf]400

l

 = 
[image: image125.wmf]80

400

 = 0,2 (cm)

qtc = P1tc + P3tc+ P4tc = (1750+600+68,22).0,6 = 1451 (Kg/m)

(( = 
[image: image126.wmf]4

6

14,51.80

128.2,1.10.28,46

 = 0,078 (cm)

(( = 0,078 (cm) < [(] = 0,2 (cm) ( thỏa mãn đk độ võng

- Chọn gông thép là thép góc L32x32x3,2 có Jx= Jy= 1,77 (cm4)

- Bố trí gông 320/80 = 4 (gông). Khoảng cách các gông là 80 cm.

· Tính hệ cây chống xiên và neo:

Sơ đồ tính:
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Chiều dài mỗi gông là 80 (cm).

Ta có :

(MA = 0 ( 2,4.N.sin300 – (qttgió.3,22)/2= 0

( 2,4.N.sin300 – 
[image: image128.wmf]2

88,77.0,6.3,2

2

= 0

( N = 227 (Kg)

- Chọn cây chống bằng thép loại V4 tải trọng cho phép là 1200 kg, chiều dài của cây chống L = (2,4/sin 600)= 2,8 (m).

3.4  Tính toán cấu tạo ván khuôn sàn tầng điển hình (tầng 3)

- Ta tính điển hình cho một ô sàn (Ô4) có kích thước (4,5x5,5)m.
- Cấu tạo ván khuôn sàn : Hệ thống ván sàn – đà dọc – đà ngang được đỡ bằng hệ giáo PAL.

a) Tính toán kiểm tra ván khuôn sàn:

- Từ kích thước như vậy ta bố trí  loại ván khuôn kíchthước:(1200x500). 
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Sơ đồ tính toán ván khuôn sàn:
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· Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn:

- Tải trọng bê tông và cốt thép sàn:

q1tt = (.hs.n = 2570.0,2.1,2 = 616,8 (Kg/m2)

- Tải trọng ván khuôn đáy sàn:

q2tt = 
[image: image131.wmf]vk
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 = 30,98 (Kg/m2)

- Tải trọng do đổ bê tông bằng máy:

q3tt = n.Pđ = 1,3.400 =520 (Kg/m2)

- Tải trọng do đầm rung:

q4tt = 1,3.200 = 260 (Kg/m2)

- Tải trọng do thi công:

q5tt = 1,3.250 = 325 (Kg/m2)

( Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn :

qtt =q1tt+q2tt + q3tt + q4tt +q5tt =616,8+30,98+520+260+325=1752,78(Kg/m2)

Chọn tấm ván khuôn sàn có kích thước (500x1200)mm

- Tải trọng tính toán tác dụng lên 1m ván khuôn rộng 500 :

q = qtt.0,5 = 1752,78.0,5 = 876,39 (Kg/m)

Xem ván khuôn làm việc như một dầm liên tục kê lên các gối là các thanh đà dọc cách nhau một khoảng L = 60 (cm).

*) Kiểm tra độ võng của ván khuôn sàn:

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m ván khuôn đáy dầm rộng 500:

qtc = (514 + 25,8+400+ 200 + 250).0,5 =694,9 (Kg/m) = 6,949 (Kg/cm)

- Độ võng của ván khuôn :

( = 
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Trong đó: [(] = 
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128.2,1.10.28,46

 = 0,012 (cm)

(( = 0,012 (cm) < [(] = 0,15 (cm) ( thoả mãn điều kiện

Vậy khoảng cách đà dọc đảm bảo điều kiện độ võng.
b) Chọn tiết diện thanh đà dọc:

- Chọn tiết diện thanh đà dọc là 8x10 (cm), gỗ nhóm IV có: ( = 600 (Kg/m3), [σgỗ]= 150 (Kg/cm2), Egỗ= 105 (Kg/cm2), W = 133.33cm3; J = 666,67 cm4
- Xem đà dọc làm việc như một dầm liên tục kê lên các gối là đà ngang có khoảng cách là 1200 mm.
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- Tải trọng tác dụng lên đà dọc là:(khoảng cách các thanh đà dọc là 0,6m)

qtt = qtt.0,6 + qbt = 1752,78.0,6 + 0,08.0,1.600.1,1 = 1056,95 (Kg/m)

- Moment lớn nhất nhịp:

M = 
[image: image138.wmf]2
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 = 152,2 (Kg.m) = 15220(Kg.cm)

- Kiểm tra điều kiện bền:

σ = 
[image: image140.wmf]W

M

 = 
[image: image141.wmf]13

15220

3,33

 = 114,15 (Kg/cm2)

( σ = 114,15 (Kg/cm2) < [σgỗ]= 150 (Kg/cm2) ( Thỏa mãn điều kiện bền

*) Kiểm tra độ võng của đà dọc:

- Tải trọng tiêu chuẩn của đà dọc tác dụng lên 1m chiều dài:

qtc=(514+25,8+400+200+250).0,6+0,08.0,1.600=838,68(Kg/m)
qtc=8,3868(Kg/cm)

- Độ võng của đà dọc:

( = 
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Trong đó: [(] = 
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 = 0,204 (cm)

(( = 0,204 (cm) < [(] = 0,3 (cm) ( thoả mãn điều kiện

Vậy khoảng cách đà dọc đảm bảo điều kiện độ võng.
c) Chọn tiết diện thanh đà ngang:

Xem đà ngang làm việc như một dầm liên tục kê lên các gối tựa là các đầu cây chống giáo PAL chịu lực cách nhau 120 (cm).

[image: image147.emf]


Tra bảng 1.5/SGK Cơ Kết Cấu ta có giá trị lớn nhất ở gối có hệ số là 1,143.

Ta có:

Ptt= 1,143.qtt.l = 1,143.1056,95.1,2 = 1450 (Kg)

Ptc= 1,143. qtc.l = 1,143.838,68.1,2 = 1150 (Kg)

Mmax(nhịp) = 0,238. Ptt.l = 0,238.1450.1,2 =414(Kg.m)= 41400(Kg.cm)

Mmax(gối) = 0,286. Ptt.l = 0,286.1450.1,2 =498(Kg.m) = 49800 (Kg.cm)

Vậy ta chọn Mmax= 49800 (Kg.cm) để tính toán.

( [σ] = 
[image: image148.wmf]W

M

(M = [σ].W = [σ].
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- Chọnb = 12 (cm) tacó:

h = 
[image: image150.wmf]max

6.M

[].b

s

 = 
[image: image151.wmf]6.49800

150.10

 = 14 (cm)

Vậy ta chọn tiết diện đà ngang là 12x14 (cm).

*) Kiểm tra võng đà ngang:

Ta có: J = 
[image: image152.wmf]3

bh

12

= 
[image: image153.wmf]3
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 = 2744 (cm4)
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[image: image154.wmf]3
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Trong đó:

[(] = 
[image: image155.wmf]400

l

 = 
[image: image156.wmf]120
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 = 0,3 (cm)

( = 
[image: image157.wmf]3
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 = 0,15 (cm)

(( = 0,19 (cm) < [(] = 0,3 (cm) ( thỏa mãn.
d) Tính toán cây chống

- Với cây chống giáo PAL ta chỉ cẩn kiểm tra độ ổn định của các cây chống có thể chịu đựng được.

- Ta dựa vào sơ đồ tính của đà ngang rồi tra bảng 1.5/STKC ta được:

Gối tựa: A = 0,714.P


         B = 2,381.P


         C = 1,81.P

Ta chọn gối tựa B = 2,381.P lớn nhất để tính toán:


P = 2,351.Ptt = 2,351.1450 =3409 (Kg)

( P = 3409 (Kg) < [P]giáo PAL= 5125 (Kg) 

Vậy cây chống đảm bảo chịu lực.

3.5  Tính toán cấu tạo ván khuôn dầm tầng điển hình (Thiết kế cho dầm chính)
Ở đây ta chỉ tính toán thiết kế ván khuôn cho dầm chính, với kích thước (bxh)=(300x400)mm.

Cấu tạo ván khuôn dầm : hệ thống ván đáy, ván thành được chống bằng hệ thống cây chống là cây chống đơn qua các thanh xà gồ.
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a) Tính toán ván khuôn đáy dầm:

Ván khuôn đáy dầm sử dụng ván khuôn thép được kê lên các thanh đà ngang và các thanh đà ngang này kê trực tiếp lên các đà dọc, và các đà dọc được đỡ bằng chống đơn, ta tính toán ván đáy mục đích là tìm khoảng cách giữa các đà ngang.

*) Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm:

- Tải trọng bê tông dầm:

q1tt= n.hd.( = 1,2.0,4.2570 = 1233,6 (Kg/m2)

- Tải trọng ván khuôn đáy dầm: (ván khuôn 1500x300)

q2tt = 
[image: image159.wmf]vk
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 = 
[image: image160.wmf]1,1.16

1,5.0,3

 = 39,11 (Kg/m2)

- Tải trọng đổ bê tông bằng máy:

q3tt = n.Pđbt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ = 1,3.400 = 520 (Kg/m2)

- Tải trọng do đầm rung:

q4tt = n.Pđr = 1,3.200 = 260 (Kg/m2)

- Tải trọng thi công:

q5tt = n.Ptc = 1,3.250 = 325 (Kg/m2)

( Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm:

q= q1tt + q2tt + q3tt +q4tt + q5tt=1233,6+ 39,11 +520 +260+325
q = 2377,71(kg/m2)
- Tải trọng tính toán tác dụng lên 1m ván khuôn rộng 300 :

qtt = 0,3.q = 0,3. 2377,71 = 713(Kg/m) = 7,13 (Kg/cm)

Coi ván khuôn làm việc như một dầm liên tục kê lên các gối tựa là các cây chống đơn. Ta có sơ đồ như hình vẽ :

[image: image161.png]



- Moment lớn nhất trên nhịp của dầm liên tục:

M = 
[image: image162.wmf]tt2

q1
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Trong đó : [σ]: Ứng suất cho phép của thép [σ] = 2100 (kg/cm2)

  W= 6,55 (cm3) : momen kháng uốn của khung ván khuôn

( 1 (
[image: image164.wmf]10.2100.6,55

7,13

 = 138,89 (cm)

Chọn 1 = 80 (cm)

*) Kiểm tra độ võng của ván khuôn đáy dầm:

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m ván khuôn đáy dầm rộng 300:

qtc = (1028 + 35,56 + 600 + 200 + 250).0,3 = 634,07 (Kg/m) 
qtc= 6,3407 (Kg/cm)

- Độ võng của ván khuôn :
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[image: image165.wmf]tc4

qx1

128

EJ

( [(]

Trong đó: [(] = 
[image: image166.wmf]80

400400

l

=

= 0,2 (cm)

( = 
[image: image167.wmf]tc4

qx1

128

EJ

= 
[image: image168.wmf]4

6

6,3407.80

128.2,1.10.28,46

 = 0,034 (cm)

(( = 0,034 (cm) < [(] = 0,2 (cm) ( thoả mãn điều kiện

Vậy khoảng cách đà dọc đảm bảo điều kiện độ võng.

b) Tính toán ván khuôn thành dầm:

Ván khuôn thành dầm chịu áp lực hông.

Sơ đồ tính toán:
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*) Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm gồm:

- Áp lực ngang của vữa bê tông:

p1tt = n.hd.( = 1,2.2500.0,4 = 1200 (Kg/m2)

- Tải trọng khi bơm bê tông bằng máy:

p2tt = 1,3x400 = 520 (Kg/m2)

- Tải trọng do đầm rung:

p3tt = n.Pđr = 1,3.200 = 260 (Kg/m2)

( Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm:

ptt = p1tt + p2tt + p3tt = 1200 + 520 + 260 = 1980 (Kg/m2)

- Tải trọng tính toán tác dụng lên 1m ván khuôn rộng 400:

qtt= 0,4.ptt= 0,4.1980= 792 (kg/m)=7,92 (Kg/cm)

Coi ván khuôn làm việc như một dầm liên tục kê lên các gối tựa là các thanh sườn.

- Mômen lớn nhất trên nhịp của dầm liên tục:

M = 
[image: image170.wmf]tt2
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Trong đó:

[σ]: ứng suất cho phép của thép [σ]= 2100 (kg/cm2)

W = 6,55 (cm3): Mômen kháng uốn của khung ván khuôn

( 1 (
[image: image173.wmf]10.2100.6,55

7,92

 = 131,78 (cm)

Chọn 1= 80 (cm)

*) Kiểm tra độ võng của ván khuôn thành dầm:

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m ván khuôn thành dầm rộng 400:

qtc = (1000 + 400 + 200).0,4 = 640 (Kg/m) = 6,4 (Kg/cm)

- Độ võng của ván khuôn :
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[image: image174.wmf]tc4
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Trong đó: [(] = 
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(( = 0,034 (cm) < [(] = 0,2 (cm) ( thoả mãn điều kiện

Vậy khoảng cách các sườn đảm bảo điều kiện độ võng.

c) Tính toán ổn định cây chống:

Với cây chống là cây chống đơn giáo PAL chịu đựng được tải trọng lớn. Vậy ta chỉ cần kiểm tra ổn định và độ bền. Chỉ cẩn xác định giá trị tải trọng dồn lên từ cây chống Ptt( [Pgiáo].

Dựa vào sơ đồ tính toán ta có thể xác định được phản lực trên các đầu cây chống như sau:

Gối tựa: A = 0,393.qtt.l


         B = 1,143. qtt.l


         C = 0,929. qtt.l

Ta chọn gối tựa B = 1,143.qtt.l  lớn nhất để tính toán:


P = 1,143. qtt.l = 1,143.792.1,2 = 1086,307 (Kg)

( P = 1086,307 (Kg) < [P]giáo PAL= 5125 (Kg) 

Vậy cây chống đảm bảo chịu lực.

3.6  Biện pháp thi công

Phương án công nghệ thi công bêtông được lựa chọn phải đảm bảo các yếu tố sau:

+ Đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế : độ chính xác, độ ổn định, bất biến hình của kết cấu, các liên kết, chất lượng của bê tông,…

+ Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công bê tông.

+ Giá thành chi phí thấp, thời gian thi công nhanh,…

Ở đây ta chọn phương án thi công bê tông bằng cách dùng bê tông thương phẩm. Dùng bê tông thương phẩm kết hợp sử dụng máy bơm bê tông để tiến hành thi công cùng lúc cho toàn bộ mặt bằng.

a) Chọn máy thi công:

· Chọn cần trục tháp:

Cần trục tháp được sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu lên các tầng nhà, đồng thời sử dụng để đổ bê tông cột.

Các yêu cầu khi chọn cần trục tháp:

- Độ nâng cao cần thiết :

H = hct + hat + hck + ht
Trong đó :

Hct = 28,4 (m): Độ cao công trình cần đặt cấu kiện.

Hat = 0,5 – 1 (m): Khoảng cách an toàn. Chọn hat = 1(m)

Hck  = 3 (m) : Chiều cao cấu kiện.

Ht  = 2 (m) : Chiều cao thiết bị treo buộc.

( H = 28,4 + 1 + 3 + 2 = 34,4 (m)

- Tầm với cần thiết :

R = d + S

Trong đó :

d : Khoảng cách lớn nhất từ mép công trình đến điểm đặt cấu kiện, tính theo phương cần với (ở đây trong trường hợp này ta tính đối với tầng trệt sẽ bất lợi hơn).

Vậy d = 16,5 (m)

S : Khoảng cách ngắn nhất từ tâm quay của cần trục đến mép công trình hoặc chướng ngại vật.     S = 5(m)

( R = 16,5+5 = 21,5 (m)

Từ những thông số trên ta chọn cần trục tháp loại quay được và thay đổi tầm với bằng xe trục có mã hiệu là KB-504

*) Các thông số kĩ thuật của cần trục tháp KB-504:

+ Chiều cao lớn nhất của cầu trục : Hmax= 77 (m)

+ Tầm với lớn nhất của cầu trục : Rmax= 40 (m)

+  Tầm với nhỏ nhất của cầu trục : Rmin= 25 (m)

+ Sức nâng lớn nhất của cầu trục : Qmax= 10 (tấn)

+ Sức nâng nhỏ nhất của càu trục : Qmin= 6,2 (tấn)

+ Bán kính của đối trọng : Rđt= 8 (m)

+ Kích thước chân đế : (7,5x7,5) (m)

+ Vận tốc nâng vật: v= 60 (m/phút) = 1 (m/s)

+ Vận tốc hạ vật: v= 3 (m/phút) = 0,05 (m/s)

+ Vận tốc quay : vquay= 0,6(vòng/phút)

+ Vận tốc xe con : vxe con= 27,5 (m/phút) = 0,458 (m/s)

+ Vận tốc cần trục: v= 18,2 (m/phút)
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*) Năng suất của cần trục tháp:

Với tầm với xa nhất mà cần trục tháp có thể làm việc thì có Qmin= 6,2 (T), trọng lượng bê tông là 2,5 T/m3 .
( (Qmin/2,5) = (6,2/2,5) = 2,48 (m3)

Ta chọn dung tích thùng đổ bê tông là V = 1 (m3)

- Năng suất của cần trục:

N = V.nck.Kđ.Ktt.ktg (m3/h)

Nca = 8.N (m3/h)

Trong đó :

V = 1 m3 : Thể tích thùng ben đổ bê tông

Kđ = 0,8 : Hệ số đầy thùng

nck  : Số chu kì thực hiện trong 1 giờ

nck = 
[image: image179.wmf]3600

ck

T

 (1/h) với Tck = E.(t0 + t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7)

E = 0,8 đối với cần trục tháp

t0= 30(s) thời gian treo buộc

t1: Thời gian nâng vật, t1= 
[image: image180.wmf]1

v

H

 = 
[image: image181.wmf]1

H

 = H (s), với H là cao trình đổ bê tông tính từ cốt thiên nhiên nơi đứng máy.

t2: Thời gian hạ vật, t2= 
[image: image182.wmf]2

v

H

 = 
[image: image183.wmf]0,05

H

 (s), với H là cao trình đổ bê tông tính từ cốt thiên nhiên nơi đứng máy.

t3 : Thời gian di chuyển xe con cả đi lẫn về (lấy đến góc công trình)

t3 = 
[image: image184.wmf]xe con

2.0,5.

v

R

 = 
[image: image185.wmf]2.0,5.22

0,458

 = 48,03(s)

t4: thời gian quay cần (=18s)

t5 : thời gian đổ bê tông (=80s)

t6 : thời gian lấy bê tông (=30s)

t7 : thời gian sang số, phanh (=30s)

Ktt : hệ số sử dụng cần trục theo tải trọng (=0,6)

ktg : hệ số sử dụng thời gian (=0,8)

- Năng suất cần trục tháp đổ bê tông thay đổi tùy theo chiều cao nhà như trong bảng sau:

	Sàn tầng
	H

(m)
	t1
(s)
	t2
(s)
	Tck
(s)
	nck (chuyến/h)
	N

(m3/h)
	N (m3/ca)

	2
	6,8
	6,8
	136
	303,04
	12
	4,608
	36,86

	3
	10,4
	10,4
	208
	363,52
	10
	3,84
	30,72

	4
	14
	14
	280
	424
	9
	3,456
	27,65

	5
	17,6
	17,6
	352
	484,48
	8
	3,072
	24,576

	6
	21,2
	21,2
	424
	544,96
	7
	2,688
	21,504

	7
	24,8
	24,8
	496
	605,44
	6
	2,304
	18,43

	8
	28,4
	28,4
	568
	665,92
	6
	2,304
	18,43


Như vậy cần trục tháp có thể hoàn toàn đảm nhận được việc đổ bê tông cột hoặc vách trong một ca làm việc ở tầng trệt và làm > 1ca đối với các tầng còn lại, với khối lượng đã tính  Vc = 25,2 (m3); Vvc = 30,454 (m3)

· Chọn máy vận thăng:

Máy vận thăng được sử dụng để đưa người và vật liệu lên cao. Chọn máy vận thăng có mã hiệu MGP - 1000 - 110 có các thông số sau :
- Sức nâng : Q = 1 (T)
- Công suất động cơ : N = 3,4 (KW)
- Độ cao nâng vật : H = 110 (m)
- Tầm với : R = 1,5 (m)
- Vận tốc nâng : v = 22 (m/s)
- Chiều dài sàn vận tải : 1,9 (m)
- Trọng lượng máy : 36 (T)

· Chọn máy bơm bê tông lên cao:
- Phần thân do khối lượng bê tông thi công dầm và sàn là lớn do đó ta sử dụng máy bơm bê tông lên cao là loại máy cố định của hãng Putzmeister (xem hình vẽ).

[image: image186.wmf]
- Bê tông được vận chuyển đến công trường rồi dùng máy bơm cố định bơm lên cao. Máy bơm được sử dụng cho công tác đổ bê tông toàn bộ dầm và sàn toàn bộ công trình (trong thực tế việc đổ bê tông cho toàn bộ dầm sàn công trình chỉ thực hiện trong 1 ca làm việc).

b) Trình tự thi công:

- Thi công vách cứng

- Thi công cột

- Thi công dầm, sàn toàn khối

· Trình tự thi công cột:
*) Phân đoạn thi công cột:

- Ta phân chia thành 3 đợt đổ bê tông cột:

+ Lần 1: Đổ các cột từ trục 1-3

+ Lần 2: Đổ các cột từ trục 4-6
+ Lần 3: Đổ các cột còn lại.

*) Đối với cốt thép:

- Sau khi gia công cốt thép xong, thép được xếp theo đúng chủng loại của cột để thuận tiện cho quá trình thi cong không bị nhầm lẫn. Thép được vận chuyển lên tầng 5 nhờ cần trục tháp.
- Trước tiên ta lồng đủ số đai cột vào thép chờ tại vị trí chân cột của sàn tầng 4 rồi sau đó mới hàn thép chờ với thép chịu lực. Chỗ nối này không được vượt quá 50% số thanh thép được nối tại một vị trí. Sau đó dàn trải thép đai theo đúng vị trí thiết kế và buộc thép đai với thép chịu lực bằng dây thép. Phải có sàn công tác để thi công với những đai cao quá tầm với của công nhân. Sau khi lồng đai và nối thép chờ với thép chịu lực thì thép sẽ được cân chỉnh độ thẳng đứng bằng quả dọi, kiểm tra độ thẳng đứng so với tim cột.
*) Đối với ván khuôn:

- Ván khuôn được lắp dựng bên ngoài cột theo đúng kích thước thiết kế và được đưa vào cột bằng cần trục tháp.
- Ván khuôn được đưa vào đúng trục định vị đã vạch sẵn trên sàn ván khuôn cột được đặt vào cột nhờ có khung định vị chân cột.
+ Lưu ý: trước khi lắp dựng ván khuôn cột cần phủ một lớp dầu chống dính cho ván khuôn. Dùng gông và cột chống đã thiết kế để giữ ổn định cho cột.
- Đối với cột cần đảm bảo khoảng cách bảo vệ cốt thép là 2-3cm.
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*) Thi công cột:

- Khối lượng bê tông cột toàn bộ tầng điển hình : Vc = 17,92(m3). Trước khi đổ bê tông cột cần đổ vào chân cột một lớp xi măng nhằm tạo ra liên kết tốt giữa lớp bê tông mới và bê tông cũ.

- Với phương án thi công là đổ bê tông cột bằng cần trục tháp. Bêtông được đưa tới công trường bằng xe vận chuyển bê tông từ nhà máy. Cần trục tháp sẽ cẩu bê tông từ dưới lên và đổ cho cột.

- Chiều dày đổ bê tông cột phải tuân theo tiêu chuẩn, đổ tới đâu thì tiến hành đầm dùi ngay tới đó, tránh hiện tượng bê tông mất nước và gây sự phân tầng.

- Kỹ thuật dầm : Sử dụng đầm dùi để dầm bê tông cột, khi nào bê tông sủi bọt thì dừng lại.

- Các công việc được tiến hành lặp lại cho tới khi nào thi công xong toàn bộ cột trong tầng 3.

· Thi công dầm sàn toàn khối:

*) Phân dải đổ bê tông cho dầm sàn:

+ Dải 1: Đổ từ trục A-C và hướng đổ là từ trục 1-4.

+ Dải 2: Đổ từ trục C-F và hướng đổ là từ trục 1-4.

+ Dải 3: Đổ các trục còn lại và hướng đổ là từ trục 1-4.

*) Lắp dựng ván khuôn dầm:

- Sau khi đổ bê tông cột 2 ngày ta tiến hành lắp dựng ván khuôn dầm.

- Việc lắp dựng ván khuôn dầm được tiến hành theo các bước sau :

+ Ghép ván khuôn dầm chính.

+ Ghép ván khuôn dầm phụ.

+ Ván khuôn dầm được đỡ bằng hệ cây chống đơn.

- Đầu tiên ta dựng hệ cây chống đỡ xà gồ, đặt ván đáy dầm vào vị trí, điều chỉnh đúng cao độ tim cốt rồi mới lắp ván thành.

- Ván thành được cố định bằng hai thanh nẹp, dưới chân đóng ghim vào thanh ngang đầu cột chống, tại mép trên ván thành được ghép vào ván khuôn sàn. Khi không có sàn thì ta dùng thanh chống xiên 30(50 (cm) chống từ xà gồ thanh ngang vào ván thành từ phía ngoài. Thanh chống xiên được cố định vào xà gồ ngang nhờ các con bọ chặn ở dưới chân được đóng trực tiếp vào các xà gồ ngang.

*) Lắp dựng ván khuôn sàn:

-Sau khi lắp dựng ván khuôn dầm xong ta mới tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn. Trước tiên ta lắp hệ thống giáo chống, sau đó ta lắp các đà dọc lên trên giá đỡ chữ U của hệ giáo chống, khoảng cách giữa các đà ngang là 120cm. Lắp các đà dọc lên bên trên đà ngang, khoảng cách giữa các đà dọc là 80 cm.

- Điều chỉnh độ cao của đà ngang và đà dọc cho đúng với thiết kế. Sau đó mới đưa các tấm ván khuôn sàn lên và lát kín trên dầm đỡ. Kiểm tra lại độ thăng bằng cao trình của sàn dựa vào thước thủy bình và máy kính vĩ. Kiểm tra lại tim, cốt, lượng dầu chống dính trên mặt ván khuôn và các khe giữa các ván khuôn.

*) Lắp dựng cốt thép dầm sàn:

- Trước khi thực hiện công tác cốt thép ta phải nghiệm thu ván khuôn.

- Việc đặt cốt thép dầm, sàn được tiến hành xen kẽ với công tác ván khuôn.

- Cốt thép dầm chính và dầm phụ được lắp dựng tại hiện trường theo đúng thiết kế.

- Việc buộc cốt thép tại vị trí thiết kế từ những thanh riêng rẽ chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt. Tại những vị trí giao nhau của dầm ở đáy thì các thanh thép dầm chính để thẳng còn các thanh thép của dầm phụ được uốn lên để vượt qua còn phía trên tại những vị trí dầm chính và dầm phụ giao nhau thì cốt thép dầm chính để thẳng còn cốt thép dầm phụ uốn cong xuống dưới để vượt qua.

- Cốt théo sàn: sau khi lắp dựng cốt thép dầm xong tiến hành lắp dựng cốt thép sàn. Dùng dây thép 1mm để buộc cốt thép.

- Khi đặt xong cốt thép cần đặt thêm các miếng kê bằng bê tông để đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ cốt thép. Không được dẫm lên cốt thép trong khi thi công mà phải đy trên sàn công tác.

- Sau khi lắp dựng, cân chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu cốt thép trước khi đổ bê tông:

+ Kiểm tra độ kín khít của ván khuôn. Ở đây vì dùng các tấm coppha thép do đó giữa các tấm ván khuôn cần dán một lớp băng keo để tránh hiện tượng mất nước của bê tông.

+ Kiểm tra tim cốt của vị trí kết cấu về hình dạng, kích thước.

+ Kiểm tra độ ổn định bền vững của hệ thống khung, dàn đảm bảo đúng thiết kế thi công, kiểm tra hệ thống dàn giáo thi công, độ vững chắc của hệ giáo, sàn công tác đảm bảo yêu cầu.

+ Kiểm tra lại cốt thép, vị trí của các con kê đảm bảo lớp bê tông bảo vệ cốt thép như thiết kế.

*) Đổ bê tông dầm sàn:

- Khối lượng bê tông dầm sàn là tương đối lớn. Mặt khác do phương pháp đổ bê tông dầm sàn ở đây ta dùng bơm để bơm bê tông do đó có thể thi công toàn bộ dầm sàn chỉ trong vòng 1-2 ca. Vữa bê tông được bơm lên tầng nhờ máy bơm. Vòi bơm được di chuyển cùng với người thợ nơi đang thi công.

- Trước khi đổ bê tông dầm sàn cần đánh dấu các cao độ đổ bê tông có thể bằng cách lấy bút xóa gạch vào cây thép tại vị trí cách mặt sàn 50cm tới khi đổ bê tông chỉ cần đo từ cốt này xuống để đảm bảo chiều dày thiết kế của sàn.

- Đổ bê tông tới đâu thì tiến hành đầm tới đó. Ta dùng đầm dùi và đầm bàn để đầm bê tông. Cần phải khống chế thời gian đầm. Đầm phải được kéo từ từ, hai vệt đầm phải chồng lên nhau 5(10cm. Không cho đầm va chạm với cốt thép. Không được bỏ sót trong khi đầm.

- Khi đổ các cấu kiện phải đổ từ trên xuống dưới. Các phương tiện vận chuyển vữa bê tông và hệ thống sàn công tác phải cao hơn mặt bê tông của kết cấu phải đổ là 10±2 cm.

- Khi cần thiết phải dừng quá trình đổ bê tông, phải dừng tại những vị trí quy định, có lực cắt nhỏ, mạch ngừng không để thẳng đứng. Vị trí mạch ngừng trong cấu kiện dầm, sàn cách gối tựa một khoảng bằng L/4 nhịp của cấu kiện đó.

Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không có phụ gia (phút)

	Nhiệt độ trong khối khi đổ bê tông, oC
	Xi măng 

Pooc lăng
	Xi măng Pooc Lăng xỉ

Xi măng Puzơlan

	Lớn hơn 30 
	60
	60

	20 - 30 
	90 
	120

	10 - 20 
	135
	180


- Sau khi đổ bê tông xong ta tiến hành bảo dưỡng bê tông sau 2(5 giờ bằng cách tưới nước giữ ẩm cho bêtông.

- Chỉ được phép đi lại trên bê tông khi bê tông đạt cường độ 1200 kg/m2 (với t = 200 khoảng 24 giờ).

· Bảo dưỡng bê tông:

- Việc bảo dưỡng được bắt đầu sau khi đổ xong bê tông.

- Thời gian bảo dưỡng 21 ngày.

- Tưới nước để giữ độ ẩm cho bê tông như đối với bê tông cột.

- Khi bê tông đạt 2500 kg/m2 mới được phép mang vác vật nặng trên bê tông.

· Tháo dỡ ván khuôn:

- Ván khuôn cột, thành bên dầm được tháo bỏ khi bê tông đạt cường độ trên 5000 kg/m2.

- Tháo dỡ ván khuôn đáy dầm, sàn được thực hiện sau :

+ Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông.

+ Tháo dỡ từng bộ phận cột chống coppha của tấm sàn phía dưới nữa và giữ lại các cột chống an toàn cách nhau 3m.

Chương 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG

4.1  An toàn trong sử dụng điện thi công

- Việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện và lưới điện thi công phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn của  “An toàn điện” TCVN4036-85.

- Công nhân điện, công nhân vận hành thiết bị điện đều phải có tay nghề và được học tập an toàn về điện, công nhân phụ trách điện trên công trường là người phải có kinh nghiệm quản lý điện thi công.

- Điện trên công trường được chia làm 2 hệ thống động lực và chiếu sáng riêng, có cầu dao tổng và các cầu dao phân nhánh.

- Trên công trường có niêm yết sơ đồ lưới điện, công nhân điện đều nắm vững sơ đồ lưới điện. Chỉ có công nhân điện- người được trực tiếp phân công mới được sửa chữa, đấu, ngắt nguồn điện.

- Dây tải điện động lực bằng cáp bọc cao su cách điện, dây tải điện chiếu sáng được bọc PVC. Chỗ nối cáp thực hiện theo phương pháp hàn rồi bọc cách điện, nối dây bọc PVC bằng kép hoặc xoắn đảm bảo có bọc cách điện chỗ nối.

- Thực hiện nối đất, nối không cho phần vỏ kim loại của các thiết bị điện chạm vào vật mà có thể dẫn điện.

4.2  An toàn trong thi công bê tông, cốt thép, ván khuôn

*) Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo:

- Không được sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các bộ phận.

- Khi hở giữa sàn công tác và tường công trình > 0,05 (m) khi xây và 0,2(m) khi trát.

- Các cột của dàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định.

- Cấm xếp tải lên dàn giáo, nơi ngoài vị trí đã quy định.

- Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên trên, sàn bảo vệ bên dưới.

- Khi dàn giáo cao hơn 12m phải làm cầu thang, độ dốc của cầu thang < 600.

- Lỗ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía.

- Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ để kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời.

- Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. Cấm tháo dỡ dàn giáo bằng cách giật đổ.

- Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mưa to, giông bão hoặc gió cấp 5 trở lên.

*) Công tác gia công, lắp dựng ván khuôn:

- Ván khuôn dùng để đỡ kết cấu bê tông, phải được lắp dựng thiết kế theo đúng yêu cầu trong thiết kế đã được phê duyệt.

- Ván khuôn ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trước.

- Không được để trên ván khuôn những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, kể cả không cho những người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên ván khuôn.

- Cấm đặt và chất xếp các tấm ván khuôn các bộ phận của ván khuôn lên chiếu nghỉ cầu thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình khi chưa giằng kéo chúng.

- Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khuôn, nên có hư hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo.

*) Công tác gia công lắp dựng cốt thép:

- Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn và biển báo.

- Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m.

- Bàn gia công cốt thép phải được cốđịnh chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định.

- Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn.

- Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bịđầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.

- Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm.

- Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn, bên dưới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui định của quy phạm.

- Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp trong thiết kế.

- Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp không cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện.

*) Đổ và đầm bê tông:

- Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt ván khuôn, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển. Chỉ được tiến hành đổ sau khi đã có văn bản xác nhận.

- Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó.

- Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông.Công nhân làm nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng.

- Khi dùng đầm rung đểđầm bê tông cần:

+) Nối đất với vỏ đầm rung

+) Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm

+) Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc

+) Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút.

+) Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các phương tiện bảo vệ cá nhân khác.

*) Tháo dỡ ván khuôn:

- Chỉ được tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công.

- Khi tháo dỡ ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phòng ván khuôn rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván khuôn phải có rào ngăn và biển báo.

- Trước khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất trên các bộ phận công trình sắp tháo ván khuôn.

- Khi tháo ván khuôn phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết.

- Sau khi tháo ván khuôn phải che chắn các lỗ hổng của công trình không được để ván khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc ném ván khuôn từ trên xuống, ván khuôn sau khi tháo phải được để vào nơi qui định.

- Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời.

4.3  An toàn trong công tác lắp dựng

- Lắp dựng đà giáo theo hồ sơ hướng dẫn của nhà chế tạo và lắp dựng theo thiết kế thi công đã được duyệt.

- Đà giáo được lắp đủ thanh giằng, chân đế và các phụ kiện khác, được neo giữ vào kết cấu cố định của công trình, chống lật đổ.

- Có hệ thống tiếp đất , dẫn sét cho hệ thống dàn giáo.

- Khi có mưa gió từ cấp 5 trở nên, ngừng thi công lắp dựng cũng như sử dụng đà giáo .

- Không sử dụng đà giáo có biến dạng, nứt vỡ... không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Sàn công tác trên đà giáo lắp đủ lan can chống ngã.

- Kiểm tra tình trạng đà giáo trước khi sử dụng.

- Khi thi công lắp dựng, tháo dỡ đà giáo, cần có mái che hay biển báo cấm đi lại ở bên dưới.

4.4  An toàn trong công tác xây

- Trước khi thi công tiếp cần kiểm tra kỹ lưỡng khối xây trước đó.

- Chuyển vật liệu lên độ cao >2m nhất thiết dùng vận thăng, không tung ném.

- Xây đến độ cao 1,5m kể từ mặt sàn, cần lắp dựng đà giáo rồi mới xây tiếp.

- Không tựa thang vào tường mới xây, không đứng trên ô văng để thi công.

- Mạch vữa liên kết giữa khối xây với khung bê tông chịu lực cần chèn, đậy kỹ.

- Ngăn ngừa đổ tường bằng các biện pháp: Dùng bạt, nilông che đậy và dùng gỗ ván đặt ngang má tường phía ngoài, chống từ bên ngoài vào cho khối lượng mới xây đối với tường trên mái, tường bao để ngăn mưa.

4.5  An toàn trong công tác hàn

- Máy hàn có vỏ kín được nối với nguồn điện.

- Dây tải điện đến máy dùng loại bọc cao su mềm khi nối dây thì nối bằng phương pháp hàn rồi bọc cách điện chỗ nối. Đoạn dây tải điện nối từ nguồn đến máy không dài quá 15m.

- Chuôi kim hàn được làm bằng vật liệu cách điện cách nhiệt tốt.

- Chỉ có thợ điện mới được nối điện từ lưới điện vào máy hàn hoặc tháo lắp sửa chữa máy hàn.

- Có tấm chắn bằng vật liệu không cháy để ngăn xỉ hàn và kim loại bắn ra xung quanh nơi hàn.

- Thợ hàn được trang bị kính hàn, giày cách điện và các phương tiện cá nhân khác.

4.6 An toàn trong khi thi công trên cao

- Người tham gia thi công trên cao có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ, được trang bị dây an toàn (có chất lượng tốt) và túi đồ nghề.

- Khi thi công trên độ cao 1,5m so với mặt sàn, công nhân đều được đứng trên sàn thao tác, thang gấp... không đứng trên thang tựa, không đứng và đi lại trực tiếp trên kết cấu đang thi công, sàn thao tác phải có lan can tránh ngã từ trên cao xuống.

- Khu vực có thi công trên cao đều có đặt biển báo, rào chắn hoặc có mái che chống vật liệu văng rơi.

- Khi chuẩn bị thi công trên mái, nhất thiết phải lắp xong hệ giáo vây xung quanh công trình, hệ giáo cao hơn cốt mái nhà là 1 tầng giáo (bằng 1,5m). Giàn giáo nối với hệ thống tiếp địa.

4.7  An toàn cho máy móc, thiết bị

- Tất cả các loại xe máy thiết bị đựơc sử dụng và quản lý theo TCVN 5308- 91.

- Xe máy thiết bị đều đảm bảo có đủ hồ sơ kỹ thuật trong đó nêu rõ các thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và sửa chữa. Có sổ theo dõi tình trạng, sổ giao ca.

- Niêm yết tại vị trí thiết bị bảng nội quy sử dụng thiết bị đó. Bảng nội dung kẻ to, rõ ràng.

- Người điều khiển xe máy thiết bị là người được đào tạo, có chứng chỉ nghề nghiệp, có kinh nghiệm chuyên môn và có đủ sức khoẻ.

- Những xe máy có dẫn điện động đều được:

+) Bọc cách điện hoặc che kín phần mang điện.

+) Nối đất bảo vệ phần kim loại không mang điện của xe máy.

- Kết cấu của xe, máy móc đảm bảo:

+) Có tín hiệu báo khi máy ở chế độ làm việc không bình thường.

+) Thiết bị di động có trang bị tín hiệu thiết bị âm thanh hoặc ánh sáng.

+) Có cơ cấu điều khiển loại trừ khả năng tự động mở hoặc ngẫu nhiên đóng mở.

4.8  An toàn cho khu vực xung quanh

- Khu vực công trường được rào xung quanh, có quy định đường đi an toàn và có đủ biển báo an toàn trên công trường.

- Trong trường hợp cần thiết có người hướng dẫn giao thông.
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